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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 
1/. NGỌC CHI. Công thức & hàm excel: Phiên bản mới / Biên soạn: VN-Guide, 

Ngọc Chi. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 151tr.: Minh hoạ; 21cm. - (Tin học 
văn phòng) 

Tóm tắt: Tổng quan về Excel ở phạm vi của một công cụ tính toán. Hướng dẫn 
tạo, hiệu chỉnh công thức và liên kết dữ liệu trong cùng trang hoặc khác trang; sao 
chép công thức và các loại tham chiếu ô khác dùng trong công thức; sử dụng hàm 
Excel như hàm tài chính và hàm logic. Chỉ ra các lỗi hay gặp trong Excel kèm cách 
xử lý chúng. 

+ Môn loại: 005.3 / C455TH 
- Phòng Mượn: MD 10353-10354 
 
2/. SOON DOC RYU. Phương pháp đọc sáng tạo của người Do Thái: Phát triển 

khả năng tư duy qua việc thảo luận đọc sách và đặt câu hỏi / Soon-Doc Ryu; Minh 
Thuỷ dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 263tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp Havruta giúp khơi gợi hứng thú đọc sách và 
niềm vui đặt câu hỏi ở trẻ giúp trẻ có thể phát triển tư duy và khả năng sáng tạo. 

+ Môn loại: 028.5089 / PH561PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63272 
- Phòng Mượn: MH 14934-14935 
 
3/. HÀ MINH ĐỨC. Sự nghiệp báo chí của Hồ Chí Minh: Chuyên luận / Hà 

Minh Đức. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 191tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí; báo chí và những 

chặng đường lịch sử; báo chí Hồ Chí Minh với chất liệu phong phú của đời sống xã 
hội... 

+ Môn loại: 070.92 / S550NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63744 
- Phòng Mượn: MH 15064 

 
100. TRIẾT HỌC 

 
4/. NGUYỄN VĂN DÂN. Từ điển Mỹ học / Nguyễn Văn Dân biên soạn. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 656tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày, liệt kê và giải thích về các khái niệm, hình thức, tên gọi, 

danh nhân,... của ngành mỹ học và văn học nghệ thuật. 
+ Môn loại: 111 / T550Đ 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4894 
 
5/. LARSEN, KNUD S. Tâm lý học xuyên văn hoá / Knud S. Larsen, Lê Văn 

Hảo. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 594tr.; 24cm 
Tóm tắt: Khái quát về tâm lý học xuyên văn hoá trong một thế giới đang thay 

đổi; các cách tiếp cận nghiên cứu và tư duy phê phán trong tâm lý học xuyên văn 
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hoá; nguồn gốc văn hoá; biến đổi văn hoá và tiến hoá văn hoá - xã hội; phát triển con 
người: văn hoá và sinh học; sự tiến hoá của ngôn ngữ và văn hoá - xã hội... 

+ Môn loại: 150.1 / T120L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22115 
- Phòng Mượn: MH 14788-14789 
 
6/. ĐỖ LAI THUÝ. Phân tâm học và văn hoá nghệ thuật / Đỗ Lai Thuý biên 

soạn và giới thiệu. - H.: Hồng Đức, 2021. - 510tr.; 22cm 
Tóm tắt: Tập hợp các công trình nghiên cứu về phân tâm học của các nhà triết 

học, tâm lý học như Freud, Jung... với các phần: vô thức và sáng tạo; bí ẩn của những 
siêu mẫu; phân tâm học và văn học; phân tâm học về lửa; folklore nhìn từ phân tâm 
học... 

+ Môn loại: 150.19 / PH121T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22271 
- Phòng Mượn: MH 14900-14901 
 
7/. ĐOAN MỘC TỰ TẠI. Quy tắc giao tiếp linh hoạt: Xử lý nhanh các tình 

huống phát sinh khi giao tiếp... / Đoan Mộc Tự Tại; Tuyết Mai dịch. - H.: Thế giới, 
2022. - 280tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những phép tắc xã giao cần chú ý cũng như nên tuân thủ 
trong các hoạt động giao tiếp xã hội: cách đối nhân xử thế, cách thể hiện hình tượng, 
cách tặng quà, cách sử dụng điện thoại, mạng xã hội, thư điện tử; những quy tắc cần 
chú ý trong cuộc sống hằng ngày, nơi công sở, khi tiếp khách, các bữa tiệc tùng, các 
buổi liên hoan; những quy tắc khi ra bên ngoài; khi giao tiếp với người nước ngoài; 
cách xử lý những việc đột nhiên phát sinh... 

+ Môn loại: 153.6 / QU600T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63167 
- Phòng Mượn: MH 14836-14837 
 
8/. VÃN TÌNH. Khí chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu / Vãn Tình; Mỹ Linh 

dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 355tr.; 20cm 
Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện xoay quanh chuyện tình yêu, hôn nhân, cuộc 

sống gia đình của những người phụ nữ, giúp bạn có thêm kỹ năng và kinh nghiệm 
trong việc tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 155.3 / KH300CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63171 
- Phòng Mượn: MH 14844-14845 
 
9/. ĐỖ LAI THUÝ. Phân tâm học và tính cách dân tộc / Đỗ Lai Thuý biên soạn, 

giới thiệu. - H.: Hồng Đức, 2021. - 462tr.; 22cm 
Tóm tắt: Nghiên cứu về bản tính dân tộc, từ mô hình lý thuyết đến các nghiên 

cứu ứng dụng cụ thể, nhiều tính cách dân tộc khác nhau như: Nga, Đức, Nhật, Việt 
và các tộc người thổ dân ở Châu Mỹ, căn cứ tộc người thiểu số ở Tây Nguyên, thậm 
chí cả một tác phẩm văn chương viết về bệnh Amock ở Malaysia. 

+ Môn loại: 155.8 / PH121T 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22270 
- Phòng Mượn: MH 14898-14899 
 
10/. DƯƠNG THU ÁI. Hiểu người để dùng người / Dương Thu Ái, Nguyễn 

Kim Hanh. - Tái bản. - H.: Văn học, 2024. - 230tr.; 21cm. - (Minh triết Phương Đông. 
Cổ học kỳ thư) 

Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên tắc cơ bản của việc nhận biết, đánh giá nhân 
tài, phương pháp dùng người theo năng lực cùng với việc phân tích tính người một 
cách có hệ thống. 

+ Môn loại: 158 / H309NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63259 
- Phòng Mượn: MH 14916-14917 
 
11/. SANDERSON, ASTON. Bí kíp độc thoại: Biến suy nghĩ tiêu cực thành tích 

cực và tự tin hơn / Aston Sanderson; Diệp Kim Thắm dịch. - H.: Hồng Đức, 2023.  
119tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Self talk: How to train your brain to turn negative thinking 
into positive thinking & practice self lov 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng giúp bạn từng bước xây dựng thói quen suy 
nghĩ tích cực, học cách chấp nhận và yêu thương bản thân, khai thác lợi ích của những 
suy nghĩ tiêu cực và biến "độc thoại" trở thành đồng minh tốt nhất trên hành trình 
hướng đến cuộc sống hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / B300K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63099 
- Phòng Mượn: MH 14803-14804 
 
12/. CAO GIA TRÌNH. Mỉm cười sống tiếp / Cao Gia Trình; Celia Nguyễn dịch.  

H.: Dân trí, 2022. - 268tr; 21cm 
Tóm tắt: Ghi lại những hoang mang, sợ hãi thời thơ dại cùng những thay đổi 

mang tính tích cực và cảm giác đau đớn, giằng xé trong quá trình trưởng thành của 
tác giả cũng như những người xung quanh về cuộc sống không dễ dàng, mong bạn 
hãy cứ mỉm cười lạc quan mà sống tiếp. 

+ Môn loại: 158.1 / M310C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63109 
- Phòng Mượn: MH 14820 
 
13/. WIEST, BRIANNA. Mọi thứ thật giản đơn / Brianna Wiest; Khánh Hạ dịch.  

H.: Thế giới, 2022. - 142tr.; 19cm. - (Bloom collection) 
Tên sách tiếng Anh: The truth about everything 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện truyền cảm hứng, động viên, khuyên nhủ 

từ những kinh nghiệm thực tế của tác giả đã đúc kết trong cuộc sống; giúp bạn không 
hề cô đơn, được thấu hiểu và hoá giải mọi bế tắc... 

+ Môn loại: 158.1 / M428TH 
- Phòng Mượn: MH 14872-14873 
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14/. LAVRIJSEN, ANNETTE. Niksen - Sức mạnh của việc tạm dừng / Annette 
Lavrijsen; Jen dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 145tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Niksen: The dutch art of doing nothing 
Tóm tắt: Gồm triết lý đơn giản của Hà Lan dành cho bất kỳ ai muốn sống chậm 

lại, thư giãn và mơ mộng, hãy nhấn tạm dừng để thoát khỏi tình trạng kiệt sức và làm 
chủ cuộc sống của chính mình: Thư giãn và sống chậm lại, tái thiết ranh giới và đặt 
lại các ưu tiên của bạn, làm chủ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, thúc đẩy 
sự sáng tạo, tâm trạng và cả năng suất, xây dựng gia đình hạnh phúc và trở thành một 
người tốt hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / N309S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63170 
- Phòng Mượn: MH 14842-14843 
 
15/. CRUTCHLEY, LEE. Nhật ký thao thức: Tuyệt chiêu năng suất lúc nửa 

đêm/ Lee Crutchley; Nhân dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 197tr.; 20cm 
Tên sách tiếng Anh: The nocturnal journal 
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn vẽ, viết, lên kế hoạch, làm trắc nghiệm nhanh và trải 

qua vô số các hoạt động sáng tạo khác, khơi mở cho bạn cách củng cố khả năng tư 
duy, hệ thống lại mớ bòng bong trong đầu, đồng thời kết nối với chính mình một cách 
sâu sắc nhất. 

+ Môn loại: 158.1 / NH124K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63169 
- Phòng Mượn: MH 14840-14841 
 
16/. THANH HƯƠNG. Phụ nữ đẹp ở khí chất / Thanh Hương biên soạn. - H.: 

Văn học, 2023. - 183tr.; 24cm. - (Bách khoa thư dành cho phụ nữ. Tri thức vàng cho 
cuộc sống) 

Tóm tắt: Gới ý cho chị em phụ nữ làm thế nào để có khí chất tốt hơn đồng thời 
phát huy hết những ưu điểm trong tính cách để trở nên quyến rũ và vượt qua những 
trở ngại, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1082 / PH500N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22196 
- Phòng Mượn: MH 14884-14885 
 
17/. THANH HƯƠNG. Phụ nữ hãy là người vừa đủ / Thanh Hương biên soạn.  

H.: Văn học, 2023. - 171tr.; 24cm. - (Bách khoa thư dành cho phụ nữ. Tri thức vàng 
cho cuộc sống) 

Tóm tắt: Gới ý cho chị em phụ nữ làm thế nào để có khí chất tốt hơn đồng thời 
phát huy hết những ưu điểm trong tính cách của bạn, làm bạn trở nên quyến rũ và 
vượt qua những trở ngại để có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1082 / PH500N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22195 
- Phòng Mượn: MH 14882-14883 
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18/. CARNEGIE, DALE. Phụ nữ mạnh mẽ để thanh tao / Dale Carnegie; Thanh 
Hương biên dịch. - H.: Văn học, 2023. - 237tr.; 24cm. - (Bách khoa thư dành cho phụ 
nữ. Tri thức vàng cho cuộc sống) 

Tóm tắt: Đề cập những điều giúp phụ nữ luôn là người hạnh phúc và thành công 
trong cuộc sống: Luôn vui vẻ, giữ cho tâm trạng thoải mái, luôn tạo sự hấp dẫn và 
mạnh mẽ; sống tử tế với mọi người; tạo lập cuộc sống gia đình hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1082 / PH500N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22197 
- Phòng Mượn: MH 14886-14887 
 
19/. HORVATH, JARED COONEY. Ngừng nói, bắt đầu tạo ảnh hưởng = Stop 

talking, start influencing: Giải mã não bộ để giúp thông điệp của bạn được khắc sâu/ 
Jared Cooney Horvath; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - H.: Thanh niên, 2023. - 391tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thông qua 12 khái niệm cốt lõi về cách mọi người suy nghĩ, học hỏi 
và ghi nhớ. Giúp bạn áp dụng, hiểu sâu sắc từng khái niệm để dảm bảo rằng mọi kiến 
thức mà bạn hy vọng có thể truyền đạt đến người khác đều được hiểu, ghi nhớ kĩ. 

+ Môn loại: 158.2 / NG556N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63267 
- Phòng Mượn: MH 14932-14933 
 
20/. LƯƠNG HÙNG. Những câu chuyện về tính lương thiện / Lương Hùng 

tuyển chọn và biên dịch. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 81tr.; 
19cm 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhằm giáo dục cho trẻ em về tính lương 
thiện. 

+ Môn loại: 179 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13797-13798 
 
21/. Những câu chuyện về lòng trung thực / Nhiều tác giả tuyển chọn và biên 

dịch. - In lần thứ 26. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 65tr.; 19cm 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể giới thiệu những tấm gương sáng giáo 

dục các em về lòng trung thực. 
+ Môn loại: 179 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13799-13800 
 
22/. Những câu chuyện về lòng biết ơn / Nhiều tác giả tuyển chọn và biên dịch.  

In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 72tr.; 19cm 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện mang tính giáo dục đạo đức, tính cách cho 

trẻ em về lòng biết ơn. 
+ Môn loại: 179 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13801-13802 
 
23/. XENOPHON. Lời biện giải và những điều đáng nhớ / Xenophon; Ngô Gia 

Thiên An dịch; Đỗ Minh Hợp hiệu đính. - H.: Thanh niên, 2022. - 239tr.; 21cm 
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Trích dịch từ bản tiếng Anh: Memorabilia - Oeconomicus - Symposium - 
Apology 

Tóm tắt: Giới thiệu những diễn giải của tác giả Xenophon về thời điểm cuối 
trong cuộc đời triết gia Socrates khi ông tự biện giải cho chính mình, đưa ra những 
chân lý cũng như những lời phản biện sâu sắc chống lại những kẻ âm mưu đẩy ông 
vào khốn cùng khi ông bị bồi thẩm đoàn của hội đồng thành quốc Hy Lạp cổ đại cáo 
buộc tội thoá mạ tôn giáo và đạo đức. 

+ Môn loại: 183 / L462B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63266 
- Phòng Mượn: MH 14930-14931 

 
200. TÔN GIÁO 

 
24/. NGUYỄN THỊ HẢI YẾN. Bình đẳng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay/ 

Nguyễn Thị Hải Yến. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 275tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày khái niệm "Bình đẳng tôn giáo"; chủ nghĩa Mác-Lênin và 

tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do, bình đẳng tôn giáo - cơ sở lý luận của chính sách 
bình đẳng tôn giáo ở Việt Nam; cơ sở thực tiễn thực hiện bình đẳng tôn giáo ở Việt 
Nam; quan điểm chính sách, pháp luật vủa Đảng và nhà nước Việt Nam về bình đẳng 
tôn giáo; một số thành tựu trong thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng tôn 
giáo; một số hạn chế và giải pháp đảm bảo thực hiện chính sách, pháp luật bình đẳng 
tôn giáo. 

+ Môn loại: 200.9597 / B312Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22113 
- Phòng Mượn: MH 14785-14786 
 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 
 
25/. SUZUKI SETSUKO. Linh hồn Nhật Bản / Suzuki Setsuko; Hoàng Long, 

Nguyễn Lương Hải Khôi dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 223tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những từ khoá then chốt trong việc tìm hiểu về xã hội, văn 

hoá Nhật Bản: Mỹ học, tư tưởng triết học, khái niệm xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng dân 
gian, niềm tin phong tục; động vật và thực vật trong văn hoá Nhật Bản. 

+ Môn loại: 301.0952 / L312H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63240 
- Phòng Mượn: MA 28533-28534 
 
26/. THANH HƯƠNG. Phụ nữ sắc sảo bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu / Thanh 

Hương biên soạn. - H.: Văn học, 2023. - 231tr.; 24cm. - (Bách khoa thư dành cho 
phụ nữ. Tri thức vàng cho cuộc sống) 

Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp giúp rèn luyện kỹ năng ăn nói, giao tiếp 
cho phụ nữ, liên hệ với những vấn đề nổi cộm mà phái nữ thường gặp trong cuộc 
sống; phân tích nhiều ví dụ từ nhiều góc độ để từ đó đưa ra các gợi ý vận dụng trong 
từng tình huống. 

+ Môn loại: 302.2082 / PH500N 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22193 
- Phòng Mượn: MA 28460-28461 
 
27/. GALEOTTI, MARK. Vũ khí vô hình - Các hình thái chiến tranh trong kỷ 

nguyên mới: Sách tham khảo / Mark Galeotti; Nguyễn Minh Thu dịch. - H.: Chính 
trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 287tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về thế giới trong 
kỷ nguyên "vũ khí vô hình", nơi mọi thứ đều có thể được "vũ khí hoá" trở thành công 
cụ để các nhà quản lý và chính quyền hiện thực hoá mục tiêu, chiến lược của mình. 

+ Môn loại: 303.48 / V500KH 
- Phòng Mượn: MA 28356-28357 
 
28/. KHÚC VĂN HƯỞNG. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 

hạnh phúc của thanh niên Việt Nam / Khúc Văn Hưởng chủ biên; Phan Văn Lương, 
Cao Văn Thiện, Vũ Minh Thành,... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 184tr.; 
21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

Tóm tắt: Nêu các vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp khơi dậy khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt Nam, nhằm hiện thực hoá 
mục tiêu "sánh vai cường quốc năm châu" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ thể hoá 
bằng mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045 của Đại hội XIII của Đảng. 

+ Môn loại: 305.23509597 / KH462D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63832 
 
29/. LÂM BÁ NAM. Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam: Văn hoá và phát triển/ 

Lâm Bá Nam. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 447tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả nghiên cứu về văn hoá tộc người: đa 

dạng và thống nhất - sức mạnh nội sinh của văn hoá cộng đồng các dân tộc Việt Nam; 
văn hoá cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong bối cảnh văn hoá Đông Nam Á; khái 
quát về văn hoá khu vực đồng bằng; văn hoá tộc người và cách tiếp cận bộ phận từng 
vùng miền. 

+ Môn loại: 305.8009597 / NGH305C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63830 
- Phòng Mượn: MA 28923 
 
30/. Thường thức lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn 

hoá / Biên soạn: Vũ Thị Phương Hậu (chủ biên), Nguyễn Duy Bắc, Phạm Duy Đức...  
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 138tr.; 21cm. - (Tủ sách Thường thức chính 
trị) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Trình bày lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hoá và tư tưởng 

Hồ Chí Minh về văn hoá. 
+ Môn loại: 306.09597 / TH561TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63251 
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- Phòng Mượn: MA 28549-28550 
 
31/. HỒ CHÍ MINH. Về văn hoá / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ hai. - H.: 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 306tr.; 19cm 
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết, bài nói thể hiện quan điểm của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh về văn hoá: Đông Dương; nạn thiếu trường học; chính sách ngu dân; bản 
án chế độ thực dân Pháp; chương trình Việt Minh; thư gửi các học sinh; chống nạn 
thất học... 

+ Môn loại: 306.09597 / V250V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63189 
- Phòng Mượn: MA 28384-28385 
 
32/. PHẠM HỒNG TUNG. Văn hoá chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hoá 

chính trị / Phạm Hồng Tung. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1 : Chuyên luận. - 543tr. 
Tóm tắt: Gồm 15 chuyên luận: Khái niệm "văn hoá chính trị" và một số cách 

tiếp cận văn hoá chính trị trong khoa học chính trị ở phương Tây; mối quan hệ giữa 
môi trường chính trị, quá trình chính trị và văn hoá chính trị; một số luận điểm của 
giới học giả phương Tây về văn hoá chính trị Á Đông... 

+ Môn loại: 306.209597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63818 
- Phòng Mượn: MA 28918 
 
33/. PHẠM HỒNG TUNG. Văn hoá chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hoá 

chính trị / Phạm Hồng Tung. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Chuyên luận. - 463tr. 
Tóm tắt: Gồm 15 chuyên luận: Đọc lại "Tân Việt Nam" và suy nghĩ về khát 

vọng của dân tộc Việt Nam; Hành trình tìm kiếm bản thể chính trị dân tộc mới; cách 
mạng tháng Tám năm 1945 - cuộc hồi sinh vĩ đại của một dân tộc đoàn kết... 

+ Môn loại: 306.209597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63819 
- Phòng Mượn: MA 28919 
 
34/. ĐỖ HỒNG KỲ. Vai trò của văn hoá nghệ thuật cổ truyền Tây Nguyên trong 

phát triển bền vững: Nghiên cứu / Đỗ Hồng Kỳ. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025.   
287tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các tộc người Tây Nguyên và quan điểm về 

vai trò của văn hoá đối với đời sống tộc người; văn hoá truyền thống các tộc người 
Tây Nguyên và vai trò của nó trong xã hội cổ truyền; thực trạng và vai trò của văn 
hoá truyền thống các tộc người tại chỗ Tây Nguyên trong xã hội đương đại. 

+ Môn loại: 306.4 / V103TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63820 
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- Phòng Mượn: MA 28920 
 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 
 
35/. Tài liệu tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới / Tăng Bình, Ái Phương sưu 
tầm, tuyển chọn. - H.: Hồng Đức, 2022. - 399tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; một số vấn đề lý luận và thực tiễn; 
nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, 
nhà nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện những 
biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển 
hoá" và giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
đối với hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các 
quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; các Cương lĩnh của Đảng Cộng sản 
Việt Nam qua các thời kỳ. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T103L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22029 
- Phòng Mượn: MH 14777 
 
36/. MẠCH QUANG THẮNG. Thường thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam / Biên soạn: Mạch Quang Thắng (chủ biên), Trịnh Thị Hồng Hạnh, Dương Minh 
Huệ. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 21cm. - (Tủ sách Thường thức chính 
trị) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
Q.1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. - 136tr. 
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam từ giữa thế kỷ 

XIX đến đầu thế kỷ XX; Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam; hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

+ Môn loại: 324.2597075 / TH561TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63252 
- Phòng Mượn: MH 14902-14903 
 
37/. SƠN TÙNG. Cụ Bùi Bằng Đoàn (1889-1955): Nghiên cứu, sưu tầm / Sơn 

Tùng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 327tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của cụ Bùi Bằng Đoàn - 

trưởng ban Thường trực Quốc hội khoá I, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; giúp 
bạn đọc thấy được tấm gương đạo đức sáng ngời, trí tuệ và lòng dũng cảm của một 
nhân sỹ. 

+ Môn loại: 328.092 / C500B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63825 
- Phòng Mượn: MA 28922 
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330. KINH TẾ HỌC 
 
38/. NGUYỄN TẤN BÌNH. Toán tài chính ứng dụng: Tóm tắt cơ sở lý thuyết/ 

Nguyễn Tấn Bình. - H.: Tài chính, 2022. - 366tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết toán; lãi đơn và chiết khấu đơn, lãi kép và 

chiết khấu kép, dòng tiền đều, quỹ vốn chìm, trái phiếu, thẩm định dự án đầu tư, khấu 
hao. 

+ Môn loại: 332.01 / T406T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22183 
 
39/. KIYOSAKI, ROBERT T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki; Thiên 

Kim dịch. - In lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Guide to becoming rich without cutting up your credit cards 
T.8: Để có những đồng tiền tích cực. - 132tr. 
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên và những phân tích về "cái giá" để làm giàu 

và có được những đồng tiền tích cực. 
+ Môn loại: 332.024 / D112C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63355 
- Phòng Mượn: MA 28690-28691 
 
40/. ROBBINS, ANTHONY. Đầu tư thông minh = Unshakeable: Your financial 

freedom playbook: Để thành công trong thế giới biến động / Anthony Robbins; 
Vương Bảo Long dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 367tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những công cụ cần thiết để bạn có thể hoàn thành các mục 
tiêu tài chính của mình trong khoảng thời gian nhất định như: quy tắc của cuộc chơi 
tài chính, bạn cần tìm hiểu người chơi là ai, kế hoạch hành động của họ là gì và làm 
thế nào để chiến thắng... 

+ Môn loại: 332.63 / Đ125T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63225 
- Phòng Mượn: MA 28503-28504 
 
41/. DƯƠNG NGỌC HUYỀN. Cơ sở năng lượng tái tạo / Dương Ngọc Huyền.  

H.: Bách khoa Hà Nội, 2022. - 251tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tiềm năng, đặc trưng và công 

nghệ của các nguồn năng lượng tái tạo cũng như khả năng khai thác và sử dụng bức 
xạ mặt trời, nhiệt mặt trời, pin mặt trời, năng lượng gió, thuỷ điện nhỏ và ứng dụng, 
năng lượng sinh khối, năng lượng địa nhiệt và năng lượng đại dương, công nghệ tích 
trữ và chuyển đổi năng lượng. 

+ Môn loại: 333.79 / C460S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22090 
- Phòng Mượn: MA 28299-28300 
 
42/. Thường thức về triết học Mác - Lênin / Lê Văn Lợi chủ biên, Đặng Quang 

Định, Vũ Hồng Sơn... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 21cm. - (Tủ sách 
Thường thức chính trị) 
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ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về phép biện chứng và giới thiệu nội 

dung cơ bản của phép biện chứng duy vật. 
+ Môn loại: 335.4112 / TH561TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63254 
- Phòng Mượn: MH 14906-14907 
 
43/. ĐINH XUÂN LÂM. Văn hoá và triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh / Đinh Xuân Lâm, Bùi Đình Phong. - Xuất bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung.  
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 531tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về văn hoá - nền tảng tinh thần, mục 
tiêu, động lực phát triển của xã hội; văn hoá và triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ 
Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63126 
- Phòng Mượn: MH 14832-14833 
 
44/. HOÀNG ANH. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của chủ tịch 

Hồ Chí Minh / Hoàng Anh. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H.: Chính 
trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 199tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc về vấn đề xây dựng 
con người Việt Nam, phân tích và đưa ra những giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng 
đạo đức Hồ Chí Minh vào giáo dục, xây dựng đạo đức con người Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 335.4346 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63200 
- Phòng Mượn: MH 14866-14867 
 
45/. PHẠM NGỌC TOÀN. Thuế và kế toán thuế 2022: Áp dụng cho các doanh 

nghiệp Việt Nam / Phạm Ngọc Toàn chủ biên, Vũ Thanh Long, Võ Văn Nhị. - H.: 
Tài chính, 2022. - 583tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về mối quan hệ giữa kế toán tài chính và thuế 
trong quá trình quản lý, thu thuế ở doanh nghiệp; thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế 
giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất nhập 
khẩu và kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán 
thuế thu nhập doanh nghiệp... 

+ Môn loại: 336.2009597 / TH507V 
- Phòng Mượn: MA 28416 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
46/. Luật Kinh tế: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Dung chủ biên, Trần Thị Bảo 

Ánh, Nguyễn Thị Yến,... - Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung. - H.: Tư pháp, 
2022. - 830tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt 
Nam; pháp luật về các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; pháp luật điều chỉnh 
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hoạt động đầu tư, cạnh tranh, hợp đồng trong hoạt động kinh doanh và giải quyết 
tranh chấp thương mại. 

+ Môn loại: 343.597 / L504K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22083 
 
47/. Giải đáp những vướng mắc trong công tác quản lý dự án và chi phí đầu tư 

xây dựng công trình: Dành cho chỉ huy trưởng thiết kế, thi công, nghiệm thu xây 
dựng công trình / Bích Phương hệ thống. - H.: Lao Động, 2023. - 383tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giải đáp pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng; về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng; về quản lý chất lượng công trình, giám sát thi công, nghiệm thu 
công trình; về hợp đồng xây dựng. 

+ Môn loại: 343.597 / GI-103Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22136 
 
48/. Cẩm nang nghiệp vụ công tác thư viện và văn thư lưu trữ - Hướng dẫn quy 

tắc trình bày thể thức kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và mẫu hợp đồng thường 
dùng / Vũ Thu Phương hệ thống. - H.: Lao Động, 2022. - 389tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các văn kiện của Đảng và các văn bản pháp quy hiện hành 
về công tác thư viện hoặc liên quan đến công tác thư viện.. 

+ Môn loại: 344.597 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22024 
- Phòng Mượn: MA 28249 
 
49/. Cẩm nang nghiệp vụ quản lý đất đai - Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất: Thông tư 61/2022/TT-BTC về hướng dẫn việc lập dự 
toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất / Bích Phương hệ thống. - H.: Lao Động, 2023.  
455tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật Đất đai; quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Quy 
định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất 
và miễn, giảm thuế sử dụng đất, hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất; Các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt 
và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai; Tăng cường chấn chỉnh công 
tác quản lý nhà nước về giá đất, tiền thuê đất; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và phí 
thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Các quy định mới có liên 
quan về đất đai. 

+ Môn loại: 346.59704 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22135 
 
50/. Giao dịch dân sự về bất động sản: Sách chuyên khảo / Biên soạn: Đỗ Văn 

Đại chủ biên, Ninh Thị Hiền, Lường Minh Sơn.... - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Hồng 
Đức, 2022. - 2 tập; 21cm 

T.1. - 889tr. 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức quan trọng được quy định trong văn bản 

quy phạm pháp luật về những vấn đề chung của giao dịch bất động sản, giao dịch về 
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bất động sản là tài sản chung, uỷ quyền đại diện trong giao dịch về bất động sản, thủ 
tục công chứng, chứng thực giao dịch về bất động sản. 

+ Môn loại: 346.597 / GI-108D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63089 
- Phòng Mượn: MA 28310-28311 
 
51/. Giao dịch dân sự về bất động sản: Sách chuyên khảo / Biên soạn: Đỗ Văn 

Đại chủ biên, Phan Nguyễn Bảo Ngọc, Lường Minh Sơn... - Xuất bản lần thứ hai.  
H.: Hồng Đức, 2022. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 896tr. 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức quan trọng được quy định trong văn bản 

quy phạm pháp luật về những vấn đề chung của giao dịch bất động sản, giao dịch về 
bất động sản là tài sản chung, uỷ quyền đại diện trong giao dịch về bất động sản, thủ 
tục công chứng, chứng thực giao dịch về bất động sản. 

+ Môn loại: 346.597 / GI-108D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63090 
- Phòng Mượn: MA 28312-28313 
 
52/. TRƯƠNG THANH ĐỨC. Kinh doanh sành luật: Ứng dụng Luật Doanh 

nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2022 và quy định liên quan / Trương Thanh 
Đức. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2023. - 522tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng hợp những điều khoản quan trọng của Luật Doanh nghiệp năm 
2020, sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các quy định liên quan nhằm giúp người đọc 
nắm bắt và ứng dụng một cách khoa học vào đầu tư kinh doanh, ngành - nghề đầu tư 
kinh doanh, thành lập và pháp lý doanh nghiệp, vốn, tài sản, quản trị, điều hành và 
hoạt động của doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 346.59707 / K312D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22190 
- Phòng Mượn: MA 28454-28455 
 
53/. Quy định mới về vay và cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng - Xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng / Vũ Phương hệ thống. - H.: Tài 
chính, 2022. - 391tr.; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày những quy định mới về vay, cho vay đặc biệt đối với tổ 
chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Quy định về tổ chức, hoạt động của ngân 
hàng. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

+ Môn loại: 346.597073 / QU600Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22023 
- Phòng Mượn: MA 28248 
 
54/. Thẩm định tín dụng - Quy định về quản lý rủi ro và chế độ báo cáo tài chính 

đối với tổ chức tín dụng ngân hàng / Vũ Phương hệ thống. - H.: Tài chính, 2022.  
390tr.; 28cm 
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Tóm tắt: Trình bày về thẩm định tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng. 
Chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng. Chế 
độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng. Quy định về kiểm soát đặc biệt, 
kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập ngân hàng, tổ chức tín dụng... 

+ Môn loại: 346.59707 / TH120Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22022 
- Phòng Mượn: MA 28247 
 
55/. Hướng dẫn tra cứu các tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu, mua 

sắm hàng hoá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia / Vũ Thu Phương hệ thống. - H.: 
Lao Động, 2023. - 383tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nôi dung Luật Đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành; 
giải đáp các thắc mắc về đấu thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; giải đáp về cung 
cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia; các văn bản quy định chi tiết. 

+ Môn loại: 346.597 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22137 
 
56/. Cẩm nang nghiệp vụ công tác thanh tra - Giải đáp một số tình huống thường 

gặp & quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán 
bộ, công chức làm công tác tiếp công dân / Nguyễn Phương hệ thống. - H.: Lao Động, 
2022. - 391tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giải đáp các tình huống thường gặp về tiếp công dân & thanh tra tiếp 
công dân; trình bày luật tiếp công dân và văn bản hướng dẫn thi hành; quy tắc ứng 
xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm 
công tác tiếp công dân; các quy định về thanh tra quy trình tiếp công dân; quy trình 
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành; luật thanh tra và 
văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Môn loại: 349.597 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22025 
- Phòng Mượn: MA 28250 
 
57/. Luật thanh tra - Luật phòng, chống tham nhũng - Luật thực hiện dân chủ ở 

cơ sở - Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí / Nguyễn Phương hệ thống. - H.: 
Lao Động, 2023. - 391tr.; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân và văn 
bản hướng dẫn thi hành; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành 
Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; các quy định về thanh 
tra quy trình tiếp công dân; quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của 
các cấp, các ngành; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Thực hiện dân 
chủ ở cơ sở năm 2022; Luật Thanh tra năm 2022. 

+ Môn loại: 349.597 / L504TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22026 
- Phòng Mượn: MA 28251 
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58/. BÙI XUÂN ĐÍNH. Luật xưa án cũ / Bùi Xuân Đính. - H.: Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2023. - 646tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp 136 câu chuyện pháp luật thời phong kiến, được ghi lại trong 
các bộ chính sử của Việt Nam. Phân tích các tình tiết của các câu chuyện pháp luật, 
những vụ án nổi tiếng trong lịch sử phong kiến Việt Nam với các giai tầng xã hội từ 
vua chúa, đội ngũ quan lại các cấp đến những người dân bình thường. 

+ Môn loại: 349.597 / L504X 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22186 
- Phòng Mượn: MA 28447 

 
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 
59/. Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng trong xây dựng: Theo Thông tư 

số 02/2023/TT-BXD ngày 03 tháng 3 năm 2023 / Tăng Bình hệ thống. - H.: Hồng 
Đức, 2023. - 404tr.; 27cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 
02/2023/TT-BXD; tra cứu những quy định về hợp đồng xây dựng; quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 
dựng; hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu 
chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công 
trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ. 

+ Môn loại: 354.6 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22165 

 
370. GIÁO DỤC 

 
60/. Văn hoá ứng xử học đường / Tăng Bình, Ái Phương hệ thống. - H.: Hồng 

Đức, 2022. - 400tr.; 27cm 
Tóm tắt: Giới thiệu văn hoá ứng xử đối với cán bộ quản lý, giáo viên, người 

học, cha mẹ người học trong các cơ sở giáo dục; ứng xử của giáo viên với học sinh; 
giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường; tiêu chí về chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng quản lý và sử 
dụng thời gian; kỹ năng giao tiếp hành chính; vận dụng phong cách ứng xử của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh cùng một số văn bản về văn hoá ứng xử học đường. 

+ Môn loại: 370.1 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22027 
- Phòng Mượn: MA 28252 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
61/. ĐỖ HỒNG KỲ. Vai trò của luật tục Êđê, M'Nông trong phát triển bền vững 

ở Tây Nguyên: Nghiên cứu / Đỗ Hồng Kỳ. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 391tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
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Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tộc người Ê Đê ở Đăk Lăk, luật tục Ê Đê trong 
xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị của luật tục Ê Đê tại Đăk Lăk trong xã hội đương 
đại. Tổng quan về tộc người Mơ Nông tại tỉnh Dăk Nông, vũ trụ quan, tín ngưỡng và 
cấm kỵ, luật tục. 

+ Môn loại: 390.095976 / V103TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63821 
- Phòng Mượn: MA 28921 
 
62/. ĐỖ HỒNG KỲ. Vai trò của văn hoá truyền thống Êđê tại Đắk Lắk trong xã 

hội cổ truyền và đương đại: Tiểu luận / Đỗ Hồng Kỳ. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025.  
383tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tộc người Êđê và vai trò của văn hoá đối với 

phát triển bền vững. Phân tích các giá trị văn hoá truyền thống trong xã hội cổ truyền, 
từ đó làm rõ vai trò của văn hoá cổ truyền trong việc phát triển bền vững xã hội Êđê 
hiện nay tại Đắk Lắk. 

+ Môn loại: 390.0959765 / V103TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63812 
- Phòng Mượn: MA 28917 
 
63/. MỸ HƯỜNG. Chuyến hải trình của cà phê / Mỹ Hường, Thanh Hoàng.    

H.: Kim Đồng, 2023. - 123tr.; 21cm. - (Ẩm thực chinh phục thế giới) 
Tóm tắt: Giới thiệu hành trình và những khám phá về cà phê như: Cà phê đã ra 

đời như thế nào, văn hoá thưởng thức cà phê trên thế giới và ở Việt Nam có gì thú 
vị, những trào lưu cà phê nào đang thịnh hành hoặc đã trở thành huyền thoại... cùng 
rất nhiều những câu chuyện mới mẻ khác xoay quanh tách cà phê giản đơn mà chúng 
ta vẫn thưởng thức hằng ngày. 

+ Môn loại: 394.1 / CH527H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63226 
- Phòng Mượn: MA 28505-28506 
 
64/. ĐỖ HỒNG KỲ. Di sản sử thi Êđê, M'Nông: Nghiên cứu / Đỗ Hồng Kỳ.   

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 479tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Tổng quan về tộc người Êđê và Klei Khan, cùng với chân dung nghệ 

nhân Khan đích thực. Tổng quan về tộc người M'nông và sử thi Ot Ndrong. Đồng 
thời phân tích giá trị nhận thức và vị trí của sử thi Êđê và M'nông trong xã hội đương 
đại. 

+ Môn loại: 398.09597 / D300S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63810 
- Phòng Mượn: MB 9098 
 
65/. BÙI MẠNH CHIẾN. Truyện cổ tích thế giới song ngữ hay nhất / Bùi Mạnh 

Chiến biên soạn. - H.: Mỹ thuật, 2023. - 199tr.: Tranh màu; 23cm 
Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
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+ Môn loại: 398.2 / TR527C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5405-5406 
 
66/. Truyện cổ Grimm: Truyện cổ tích / Người kể: Ruth Brocklehurst, Gillian 

Doherty; Rafaella Ligi minh hoạ; Matryoshka dịch. - H.: Văn học, 2025. - 303tr.: 
Tranh màu; 19cm 

+ Môn loại: 398.20943 / TR527C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5538 
 
67/. Kinh Dương Vương mở nước kỷ Hồng Bàng: Tập truyện kể dân gian Việt 

Nam / Thuý Quỳnh, Vũ Dũng, Thuý Ngọc, Thế Anh tuyển chọn, giới thiệu. - H.: 
Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3. - 559tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / K312D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63827 
- Phòng Mượn: MV 25265 
 
68/. NGÔ THỊ HỒNG GIANG. Sức sống của một truyền thuyết người Việt (Qua 

truyền thuyết Thánh Gióng): Nghiên cứu / Ngô Thị Hồng Giang. - H.: Nxb. Hội Nhà 
văn, 2025. - 391tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Tổng hợp, khái lược tiến trình nghiên cứu và các ghi chép về truyền 

thuyết Thánh Gióng sống động trong tâm thức nhân dân gắn liền với nhiều sinh hoạt 
văn hoá khác nhau như thực hành tín ngưỡng, lễ hội... 

+ Môn loại: 398.209597 / S552S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63826 
- Phòng Mượn: MB 9107 
 
69/. KIỀU THU HOẠCH. Truyện Nôm - Lịch sử phát triển và thi pháp thể loại: 

Nghiên cứu / Kiều Thu Hoạch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 607tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Nhìn lại chặng đường lịch sử, nguồn gốc và sự phát triển của Truyện 

Nôm. Phân tích các thi pháp, chức năng tư tưởng - thẩm mỹ và đặt Truyện Nôm trong 
tương quan so sánh loại hình với thể loại truyện thơ các dân tộc bản địa và khu vực. 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63811 
- Phòng Mượn: MB 9099 
 
70/. Truyền thuyết dân gian Việt Nam về các vị thuỷ thần / Lê Thị Thuý Quỳnh 

tuyển chọn, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1: Truyền thuyết dân gian. - 399tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / TR527TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63745 
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- Phòng Mượn: MA 28914 
 
71/. Truyền thuyết dân gian Việt Nam về các vị thuỷ thần / Lê Thị Thuý Quỳnh 

tuyển chọn, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.2: Truyền thuyết dân gian. - 431tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / TR527TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63746 
- Phòng Mượn: MA 28915 
 
72/. KIỀU THU HOẠCH. Truyền thuyết dân gian người Việt / Kiều Thu Hoạch 

chủ biên. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.3: Truyền thuyết dân gian. - 487tr. 
Tóm tắt: Tập hợp truyền thuyết lịch sử, nhân vật lịch sử Việt Nam từ thời Bắc 

thuộc đến thời Lý. 
+ Môn loại: 398.209597 / TR527TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63748 
- Phòng Mượn: MV 25233 
 
73/. Truyền thuyết dân gian Việt Nam về các vị thuỷ thần / Lê Thị Thuý Quỳnh 

tuyển chọn, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.3: Truyền thuyết dân gian. - 415tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / TR527TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63747 
- Phòng Mượn: MA 28916 
 
74/. Những điều cần biết về khai xuân, khai trương đầu năm để thuận lợi, may 

mắn: Tuyển chọn những lời hay ý đẹp trong cuộc sống hàng ngày / Nguyễn Phương 
sưu tầm và hệ thống. - H.: Tài chính, 2023. - 382tr.: Ảnh, bảng; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về ý nghĩa của khai trương, khai xuân đầu năm giúp may 
mắn thuận lợi. Những lời hay ý đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Nguồn gốc và ý 
nghĩa ngày tết Việt Nam. Cúng lễ ngày tết và những bài văn khấn. Phong tục dân 
gian ngày tết cổ truyền. Mẫu bài phát biểu, thư chúc mừng năm mới. 

+ Môn loại: 398 / NH556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22028 
- Phòng Mượn: MA 28253 
 
75/. TỐNG ĐẠI HỒNG. Dân ca Tày cổ: Dân ca / Tống Đại Hồng. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2025. - 543tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài dân ca Tày cổ gồm: Lượn Tam Nguyên, Lượn 

hồng nhan tứ quý, Bộ Then Tứ Bác, Then Khảm Hải. 
+ Môn loại: 398.809597 / D121C 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63805 
- Phòng Mượn: MV 25260 
 
76/. HOÀNG ANH TUẤN. Tuyển tập dân ca người Việt / Hoàng Anh Tuấn, 

Văn Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Dân ca. - 399tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu một số loại hình dân ca người Việt như: dân ca nghi lễ, dân 

ca trữ tình, giao duyên, tiêu biểu như: Hát Ả đào, Hát Bả trạo - hò đưa linh, Chèo 
Chải hê... 

+ Môn loại: 398.809597 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63785 
- Phòng Mượn: MV 25243 
 
77/. Tuyển tập truyện thơ Nôm Việt Nam / Biên soạn, giới thiệu: Vũ Quang 

Liễn, Trần Trọng Nghĩa, Lê Thị Thuý Quỳnh,... - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025.     
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Truyện thơ Nôm. - 535tr. 
+ Môn loại: 398.809597 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63794 
- Phòng Mượn: MV 25249 
 
78/. Tuyển tập truyện thơ Nôm Việt Nam / Biên soạn, giới thiệu: Vũ Quang 

Liễn, Trần Trọng Nghĩa, Lê Thị Thuý Quỳnh,... - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025.     
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Truyện thơ Nôm. - 495tr. 
+ Môn loại: 398.809597 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63795 
- Phòng Mượn: MV 25250 
 
79/. HOÀNG ANH TUẤN. Tuyển tập dân ca người Việt / Hoàng Anh Tuấn, 

Văn Dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Dân ca. - 431tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu một số loại hình dân ca người Việt như: hát ả đào, chèo 

Chải Hê, hát dặm Hà Nam, hát đúm, hát ghẹo, hát ví,... 
+ Môn loại: 398.809597 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63786 
- Phòng Mượn: MV 25244 
 
80/. Tuyển tập truyện thơ Nôm Việt Nam / Biên soạn, giới thiệu: Vũ Quang 

Liễn, Trần Trọng Nghĩa, Lê Thị Thuý Quỳnh,... - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025.     
21cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 11/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

22 
 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3: Truyện thơ Nôm. - 447tr. 
+ Môn loại: 398.809597 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63796 
- Phòng Mượn: MV 25251 
 
81/. Tuyển tập truyện thơ Nôm Việt Nam / Vũ Quang Liễn, Trần Trọng Nghĩa, 

Lê Thị Thuý Quỳnh biên soạn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.4: Truyện thơ Nôm. - 447tr. 
+ Môn loại: 398.809597 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63797 
- Phòng Mượn: MV 25252 
 
82/. Tuyển tập truyện thơ Nôm Việt Nam / Tuyển chọn, giới thiệu: Vũ Quang 

Liễn, Trần Trọng Nghĩa, Lê Thị Thuý Quỳnh,... - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025.     
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5: Truyện thơ Nôm. - 431tr. 
+ Môn loại: 398.809597 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63798 
- Phòng Mượn: MV 25253 
 
83/. Truyện Phan Trần và truyện Thạch Sanh: Truyện thơ Việt Nam. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2025. - 391tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 398.809597 / TR527PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63829 
- Phòng Mượn: MV 25267 
 
84/. ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC. Tục ngữ Phong dao / Ôn Như Nguyễn 

Văn Ngọc. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Sưu tầm. - 471tr. 
Tóm tắt: Sưu tập và giới thiệu hơn 6000 câu tục ngữ phong dao ghi chép được 

trong dân gian về đời sống hàng ngày của nhân dân. 
+ Môn loại: 398.909597 / T506NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63791 
- Phòng Mượn: MV 25246 
 
85/. ÔN NHƯ NGUYỄN VĂN NGỌC. Tục ngữ Phong dao / Ôn Như Nguyễn 

Văn Ngọc. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Sưu tầm. - 275tr. 
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Tóm tắt: Sưu tập và giới thiệu hơn 6000 câu tục ngữ phong dao ghi chép được 
trong dân gian về đời sống hàng ngày của nhân dân. 

+ Môn loại: 398.909597 / T506NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63792 
- Phòng Mượn: MV 25247 
 
86/. Ca dao, tục ngữ, phương ngôn Việt Nam / Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới 

thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 351tr. 
+ Môn loại: 398.9 / C100D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63807 
- Phòng Mượn: MV 25261 
 
87/. Ca dao, tục ngữ, phương ngôn Việt Nam / Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới 

thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2. - 479tr. 
+ Môn loại: 398.9 / C100D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63808 
- Phòng Mượn: MV 25262 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
88/. AN CHI. Rong chơi miền chữ nghĩa / An Chi. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 24cm 
Tên thật của tác giả: Võ Thiện Hoa 
T.5. - 463tr. 
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của học giả An Chi về từ nguyên học, tập trung 

giải thích những thay đổi về ngữ âm, ngữ nghĩa của các từ, các địa danh tiếng Việt. 
+ Môn loại: 412 / R431CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22217 
- Phòng Mượn: MB 8950-8951 
 
89/. DIYANNI, ROBERT. Bạn là những gì bạn đọc / Robert Diyanni; Đào Quốc 

Minh dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 357tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: You are what you read: A practical guide to reading well 
Tóm tắt: Giới thiệu cách thức làm giàu thêm phương pháp đọc và năng lực thẩm 

định văn chương: Tập trung vào việc biết lắng nghe, tự hỏi văn bản gợi mở điều gì; 
Tìm ra chân lý của văn bản; Cách tiếp cận tác phẩm phi hư cấu, tác phẩm hư cấu hiệu 
quả và lý thú; tóm tắt chủ đề chính của cuốn sách, nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết 
giữa việc đọc sách và cuộc sống; Rút ra ý nghĩa về việc đọc văn chương có thể khiến 
đời sống đáng quý hơn. 

+ Môn loại: 418 / B105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63150 
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- Phòng Mượn: MB 8930-8931 
 
90/. Tò Mò học tiếng Việt / Diêu Lan Phương, Phan Thanh Thảo, Lê Thu Trang; 

Minh hoạ: Minh Híu. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 147tr.: Tranh màu; 24cm 
Tóm tắt: Lồng ghép kiến thức tiếng Việt với các câu chuyện về cuộc phiêu lưu 

li kì, hấp dẫn của Tò Mò theo 12 đơn vị kiến thức: Mở rộng vốn từ, viết câu hay, tả 
cảnh, tả sự vật, tả người, kể chuyện, viết thư, biện pháp tu từ, cảm thụ, viết nhật kí, 
viết truyện, làm thơ. 

+ Môn loại: 495.922 / T400M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13579-13580 

 
510. TOÁN HỌC 

 
91/. NGUYỄN PHÚ KHÁNH. Câu hỏi & bài tập trắc nghiệm Toán 11: Luyện 

thi THPT Quốc gia / Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh, Phan Ngọc Toàn. - H.: 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 535tr.: Hình vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 510.76 / C125H 
- Phòng Mượn: MC 3692 
 
92/. NGUYỄN VĂN NHO. Phương pháp giải toán chuyên đề Đại số và Giải 

tích 11: Dành cho học sinh lớp 11 & ôn thi THPT quốc gia / Nguyễn Văn Nho, Lê 
Bảy. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 456tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các nội dung: Hàm số lượng giác, phương trình lượng giác; 
Tổ hợp và xác suất; Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân; Giới hạn; Đạo hàm. 

+ Môn loại: 512 / PH561PH 
- Phòng Mượn: MC 3882 
 
93/. Giáo trình phương pháp tính / Hà Thị Ngọc Yến, Nguyễn Phương Thuỳ, 

Vương Mai Phương. - H.: Bách khoa Hà Nội, 2022. - 156tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản của phương pháp tính: sai số và các 

quy tắc tính sai số; tính gần đúng nghiệm thực của phương trình; giải gần đúng hệ 
đại số tuyến tính; nội suy và phương pháp bình phương bé nhất; tính gần đúng đạo 
hàm và tích phân xác định; giải gần đúng bài toán Cauchy... 

+ Môn loại: 515.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22066 
- Phòng Mượn: MC 6376-6377 
 
94/. NGUYỄN VĂN NHO. Phương pháp giải Toán chuyên đề Hình học 11: 

Dành cho học sinh lớp 11 chuẩn bị luyện thi THPT quốc gia / Nguyễn Văn Nho, Lê 
Bảy. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 352tr.; 24cm 

+ Môn loại: 516.0076 / PH561PH 
- Phòng Mượn: MC 4284 
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600. CÔNG NGHỆ 
 
95/. DODD, EMILY. Tại sao máu màu đỏ? = Why is blood red?: Dành cho độ 

tuổi 6 - 12 / Emily Dodd; Ngọc Anh dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 143tr.: Ảnh 
màu; 28cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về cơ thể người. Tìm hiểu từng bộ phận 
trong cơ thể người cũng như cơ chế hoạt động của chúng. Giới thiệu những thói quen 
tốt cho cơ thể và những điều kỳ diệu trong y học. 

+ Môn loại: 612 / T103S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13809-13810 
 
96/. THANH XUÂN. Sổ tay dành cho người cao tuổi & những điều cần biết 

trong sinh hoạt hằng ngày để chăm sóc sức khoẻ, tăng tuổi thọ / Thanh Xuân tuyển 
chọn và biên soạn. - H.: Lao Động, 2023. - 383tr.; 28cm 

Tóm tắt: Khái quát về giá trị của sức khoẻ; xây dựng đời sống tinh thần giúp 
người già có cuộc sống vui tươi, sảng khoái; liệt kê những căn bệnh mà người già 
thường gặp, bên cạnh đó hướng dẫn cách phòng, chữa bệnh; giới thiệu các món ăn 
phòng, chữa bệnh cho người già; các bài tập thể dục cho người cao tuổi phù hợp với 
bản thân và với từng căn bệnh. 

+ Môn loại: 613 / S450T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22138 
 
97/. NGUYỄN HỮU THĂNG. Tác dụng chữa bệnh của trái cây: Sách tham 

khảo / Nguyễn Hữu Thăng. - H.: Quân đội Nhân dân, 2022. - 199tr.; 21cm 
Tóm tắt: Sách giúp bạn đọc hiểu biết tác dụng chữa bệnh của một số loại trái 

cây phổ biến và các bài thuốc bằng trái cây tổng hợp dùng để chữa một số loại bệnh 
trong nội khoa, nhi khoa, phụ khoa, da liễu, răng miệng, mắt, tai, mũi, họng... 

+ Môn loại: 613.2 / T101D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63276 
- Phòng Mượn: ME 9369-9370 
 
98/. LIPSKY, SALLY. Đổi lối ăn uống đẩy lùi ung thư = Beyond cancer - The 

powerful effect of plant-based eating / Sally Lipsky; Eira Linh dịch. - Thanh Hoá: 
Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về chế độ ăn dinh dưỡng dựa trên thực vật 
giúp thay đổi cách nhìn nhận về ăn uống và thực phẩm; lựa chọn chế độ ăn phù hợp 
và có lợi cho sức khoẻ để chiến thắng bệnh ung thư. 

+ Môn loại: 613.2 / Đ452L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63158 
- Phòng Mượn: ME 9315-9316 
 
99/. LÊ NGỌC ANH THY. Tận hưởng hành trình nuôi con sữa mẹ: Mọi thứ bạn 

cần để trở thành mẹ sữa thoải mái, tự tin và hạnh phúc / Lê Ngọc Anh Thy, Linh 
Phan. - H.: Thế giới, 2023. - 287tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về vai trò của sữa mẹ và những tình 
huống khó khăn đối với những người mẹ khó thực hiện khi nuôi con bằng sữa mẹ: 
Vì sao sữa mẹ quan trọng; ngực và sự sản xuất sữa; chuẩn bị trước sinh; cơ bản về 
bú mẹ; một số trường hợp đặc biệt; những câu hỏi thường gặp khi cho con bú; bú mẹ 
khi di chuyển; hút và bảo quản sữa; cho con bú bình... 

+ Môn loại: 613.2 / T121H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63275 
- Phòng Mượn: ME 9367-9368 
 
100/. NICOLAI, KATHRYN. Thị trấn chuyện kể - Miền cổ tích dành cho người 

lớn / Kathryn Nicolai; Yuki dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 189tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Nothing much happens: calming stories to soothe your mind 

and help you sleep 
Tóm tắt: Giới thiệu các câu chuyện và bài tập giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc 

ngủ, xây dựng thói quen ngủ lành mạnh và bền vững bằng phương pháp chuyện kể. 
+ Môn loại: 613.7 / TH300TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63166 
- Phòng Mượn: ME 9327-9328 
 
101/. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH. Một số phương pháp sắc ký dùng trong phân 

tích thuốc: Sách đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất / 
Nguyễn Thị Kiều Anh (chủ biên), Phạm Thị Thanh Hà, Tạ Mạnh Hùng. - H.: Y học, 
2022. - 231tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội 
Tóm tắt: Trình bày đại cương về sắc ký; Nguyên lý của phương pháp, phân tích 

các điều kiện sắc ký và ứng dụng của phương pháp trong các lĩnh vực như kiểm 
nghiệm thuốc, phân tích thuốc trong dịch sinh học, phân tích dư lượng thuốc trong 
thực phẩm, môi trường... cách thực hiện thẩm định phương pháp sắc ký trong kiểm 
nghiệm thuốc và dịch học nhằm chứng minh phương pháp sử dụng là phù hợp với 
đối tượng phân tích. 

+ Môn loại: 615 / M458S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22045 
- Phòng Mượn: ME 9288-9289 
 
102/. ĐỖ TRUNG PHẤN. Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu ứng 

dụng trong lâm sàng / Đỗ Trung Phấn chủ biên, Bùi Thị Mai An, Trương Công 
Duẩn.... - Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung. - H.: Y học, 2022. - 386tr.: Minh 
hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương 
Tóm tắt: Trình bày về tế bào - tổ chức học cơ quan tạo máu; đông máu, cầm 

máu; Di truyền và sinh học phân tử trong huyết học - truyền máu; Sinh hoá huyết 
học; miễn dịch huyết học và truyền máu; người cho máu; An toàn truyền máu; Sản 
xuất, bảo quản và phân phối máu, các sản phẩm máu; Sản xuất và bảo quản các chế 
phẩm huyết tương; Công nghệ tế bào gốc ứng dụng điều trị bệnh; Một số vấn đề cơ 
bản trong xét nghiệm huyết học - truyền máu... 
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+ Môn loại: 616.1 / K600TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22034 
- Phòng Mượn: ME 9270-9271 
 
103/. Bài giảng dị ứng - miễn dịch lâm sàng: Dành cho sinh viên / Nguyễn Văn 

Đoàn, Hoàng Thị Lâm chủ biên, Trần Thị Mùi.... - H.: Y học, 2022. - 290tr.: Minh 
hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng 
Tóm tắt: Trình bày đại cương về bệnh dị ứng và tự miễn. Một số bệnh dị ứng, 

bệnh tự miễn thường gặp. Các thuốc kháng histamin và glucocorticoids trong điều trị 
bệnh dị ứng tự miễn. 

+ Môn loại: 616.970071 / B103GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22038 
- Phòng Mượn: ME 9276-9277 
 
104/. BÙI ĐỨC HÙNG. Máy điện giản lược / Bùi Đức Hùng. - H.: Bách khoa 

Hà Nội, 2022. - 175tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày tóm tắt các định luật cơ bản trong nghiên cứu máy điện, vật 

liệu trong chế tạo máy điện, các chế độ làm việc và cấp bảo vệ của máy điện; các 
khái niệm, quan hệ điện từ trong máy biến áp, máy biến áp ba pha và máy biến áp 
đặc biệt; khái niệm, từ trường, quan hệ điện từ trong máy điện đồng bộ và máy điện 
một chiều... 

+ Môn loại: 621.31 / M112Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22064 
- Phòng Mượn: MD 10325 
 
105/. Mô hình hoá, mô phỏng và điều khiển các hệ truyền động điện thông dụng/ 

Nguyễn Thanh Sơn chủ biên, Bùi Đức Hùng, Phạm Văn Tuấn, Phạm Minh Tú, 
Hoàng Anh. - H.: Bách khoa Hà Nội, 2023. - 241tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ 
độc lập; điều khiển động cơ điện một chiều; điều khiển tự động tốc độ động cơ trong 
hệ bộ biến đổi - động cơ một chiều; đặc tính cơ và điều khiển động cơ không đồng 
bộ ba pha; thực nghiệm các bộ điều khiển tốc độ động cơ một chiều. 

+ Môn loại: 621.46 / M450H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22032 
- Phòng Mượn: MD 10315-10316 
 
106/. THANH HƯƠNG. Phụ nữ trí tuệ bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu / Thanh 

Hương biên soạn. - H.: Văn học, 2023. - 218tr.; 24cm. - (Bách khoa thư dành cho 
phụ nữ. Tri thức vàng cho cuộc sống) 

Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức giúp nâng cao nhận thức của phụ nữ, hướng 
dẫn họ học cách tự lập và không ngừng trưởng thành trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 646.70082 / PH500N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22194 
- Phòng Mượn: ME 9356-9357 
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107/. MẸ CỦA PÔN & OLIU. 101 câu hỏi gợi ý giúp con viết ra suy nghĩ của 
mình / Mẹ của Pôn & Oliu ; Minh hoạ: Biên Thuỳ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2023. - 99tr. : Tranh màu; 26cm 

Tóm tắt: Gồm những câu hỏi gợi ý để bé tự trả lời nhằm phát huy tính sáng tạo, 
thể hiện cảm xúc và rèn luyện thêm kĩ năng sống, ý thức tránh những hiểm nguy 
xung quanh, đồng thời khuyến khích lưu giữ những khoảnh khắc, lời dặn dò, buồn 
vui của gia đình, giúp mọi người thêm hiểu nhau. 

+ Môn loại: 649 / M458TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13827-13828 
 
108/. PARK HYUN KYU. Chơi để lớn khôn: Nuôi dạy con bằng các trò chơi sẽ 

giúp con phát triển toàn diện và thông minh hơn / Park Hyun Kyu, Park Sia; Kim 
Diệp dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 325tr.; 21cm 

Tên sách nguyên bản tiếng Hàn: 아이를 크게 키우는 놀이육아 
Tóm tắt: Giới thiệu 80 trò chơi tự chủ dành cho trẻ với những vật liệu dễ dàng 

tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày, kết hợp phương pháp chơi, cùng những ý tưởng 
thú vị giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội, nhận thức, ngôn ngữ, khả năng sáng tạo và 
thể chất của trẻ. 

+ Môn loại: 649 / CH462Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63153 
- Phòng Mượn: ME 9306 
 
109/. PHẠM NGỌC TOÀN. 405 Tình huống kế toán tài chính: Hướng dẫn thực 

hành bài tập kế toán / Phạm Ngọc Toàn chủ biên, Vũ Thanh Long, Võ Văn Nhị. - Tái 
bản lần 3. - H.: Tài chính, 2022. - 358tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Trình bày các tình huống kế toán tài chính cơ bản trong công tác kế 

toán với các bài tập hướng dẫn: tiền và các khoản ứng trước; nguyên vật liệu và công 
cụ, dụng cụ; tài sản cố định; hàng hoá; bất động sản đầu tư; tiền lương và các khoản 
trích theo tiền lương.... 

+ Môn loại: 657 / B454TR 
- Phòng Mượn: MA 28417-28418 
 
110/. NGUYỄN TẤN BÌNH. Quản trị tài chính / Nguyễn Tấn Bình chủ biên, 

Nguyễn Trần Huy. - Tái bản lần thứ 12. - H.: Tài chính, 2022. - 702tr.; 24cm 
Tóm tắt: Cung cấp các kĩ năng trong quản trị tài chính: Đọc hiểu báo cáo tài 

chính, đánh giá hiện trạng tài chính; dự báo tài chính và kế hoạch tiền mặt; quản lý 
tăng trưởng; công cụ và thị trường tài chính; quyết định huy động vốn; chiết khấu 
dòng tiền và thẩm định dự án; phân tích rủi tro trong các quyết định đầu tư; giá trị 
doanh nghiệp và tái cấu trúc công ty. 

+ Môn loại: 658.15 / QU105TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22182 
 
111/. NGUYỄN TẤN BÌNH. Tài chính kế toán dành cho nhà quản trị / Nguyễn 

Tấn Bình. - Tái bản lần thứ 6. - H.: Tài chính, 2022. - 273tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Hướng dẫn đọc hiểu các báo cáo tài chính (bảng cân đối, báo cáo lãi 
lỗ, dòng tiền); phân tích báo cáo tài chính, phân tích chi phí cho quản trị và ra quyết 
định đầu tư. 

+ Môn loại: 658.15 / T103CH 
- Phòng Mượn: MA 28419-28420 
 
112/. IKUJIRO NONAKA. Công ty thông thái – Bí quyết đổi mới không ngừng 

= The Wise Company: How companies creat continuous innovation: Sách tham khảo/ 
Hirotaka Takeuchi, Ikujiro Nonaka; Chu Thị Ngân dịch. - H.: Chính trị Quốc gia Sự 
thật, 2022. - 498tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những cơ sở lý luận mới từ tri thức đến trí tuệ, nền tảng của 
thực hành tri thức, hướng tới mô hình sáng tạo và thực hành tri thức; giới thiệu 6 
phương pháp lãnh đạo của công ty thông thái: Nhận định mang tính nhân văn, nắm 
bắt bản chất, thiết lập ba, truyền đạt bản chất, thực hành quyền lực "chính trị", bồi 
dưỡng trí tuệ thực tiễn cho mọi người. 

+ Môn loại: 658.4 / C455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22188 
- Phòng Mượn: MA 28449 
 
113/. MACKEY, JOHN. Lãnh đạo minh triết: Biến tính nhân văn thành sức 

mạnh kinh doanh và thành công bền vững / John Mackey, Steve McIntosh, Carter 
Phipps; Mai Chí Trung dịch. - H.: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 322tr.; 23cm.  
(Tủ sách Doanh trí) 

Tên sách tiếng Anh: Conscious leadership: Elevating humanity through business 
Tóm tắt: Trình bày những đặc điểm và hành vi tiêu biểu ở nhà lãnh đạo thành 

công: Tầm nhìn và đức hạnh - lãnh đạo bằng tình yêu thương, coi kinh doanh là cơ 
hội để phục vụ mọi người và cộng đồng; tư duy và chiến lược - tìm ra những giải 
pháp nhiều bên cùng có lợi, tư duy dài hạn về tác động của các hành động và lựa 
chọn của mình; con người và văn hoá - liên tục phát triển đội ngũ của mình, thường 
xuyên tái sinh năng lượng và không ngừng học tập phát triển. 

+ Môn loại: 658.4 / L107Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22132 
- Phòng Mượn: MA 28305-28306 
 
114/. KOCH, RICHARD. Con người 80/20: Chín yếu tố cốt lõi của thành công 

80/20 trong công việc / Richard Koch; Dịch: Thiên Kim, Anh Thy. - In lần thứ 18.  
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 267tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những ví dụ thực tế giúp bạn khám phá khả năng của cá nhân 
mình, nhận định những ý tưởng tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn cùng chín yếu tố 
cốt lõi để thành công trong công việc theo phương thức 80/20 như: Sử dụng 20% 
sáng tạo nhất của bạn, sinh sôi và biến đổi những ý tưởng lớn, tìm kiếm lợi nhuận. 

+ Môn loại: 658.4 / C430NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63235 
- Phòng Mượn: MA 28523-28524 
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115/. Kỹ năng lãnh đạo quản lý / Nguyễn Văn Hùng chủ biên, Huỳnh Văn Hồng, 
Đặng Thành Thức, Nguyễn Kông, Nguyễn Quốc Trung. - H.: Tài chính, 2022.   
483tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về khoa học lãnh đạo quản lý. Các kĩ năng cơ 
bản trong lãnh đạo quản lí: quyền lực và sự ảnh hưởng lãnh đạo quản lý; phẩm chất 
và năng lực; phong cách lãnh đạo; bản chất của hoạt động lãnh đạo; thực tiễn lãnh 
đạo; lãnh đạo sự thay đổi trong tổ chức. 

+ Môn loại: 658.4 / K600N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22059 
- Phòng Mượn: MA 28270-28271 
 
116/. BERKUN, SCOTT. Sự thống trị của thiết kế = How design makes the 

world / Scott Berkun; Trịnh Dung dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 255tr.: Hình vẽ, ảnh; 
21cm 

Tóm tắt: Trình bày tầm quan trọng và ảnh hưởng thực sự của thiết kế đối với 
thế giới; khám phá cách các nhà thiết kế đã thành công và thất bại như thế nào; giúp 
bạn tận dụng ý tưởng từ những nhà thiết kế vĩ đại để cải thiện cuộc sống hằng ngày. 

+ Môn loại: 658.5 / S550TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63160 
- Phòng Mượn: MA 28369-28370 
 
117/. WILLIAMS, ROBIN. Cẩm nang thiết kế cho người không chuyên = The 

non-designer's design book: Nguyên tắc thiết kế và sắp chữ cho người mới bắt đầu / 
Robin Williams; Lê Hoàng Quyên dịch; Nguyễn Long, Hoàng Lê Thiên Hương hiệu 
đính. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 256tr.; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số nguyên tắc trong thiết kế và sắp chữ cho người mới 
bắt đầu: Nguyên tắc gần kề, thẳng hàng, lặp lại, tương phản, màu sắc, một vài bí 
quyết và thủ thuật, quy chuẩn cơ bản trong trình bày văn bản, kiểu chữ, nhóm chữ, 
sự tương phản kiểu chữ. 

+ Môn loại: 686.2 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22167 
- Phòng Mượn: MD 10339-10340 
 
118/. Hướng dẫn đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép / Phạm Thị Lan, Nguyễn 

Mai Chí Trung, Trần Bá Cảnh... - H.: Xây dựng, 2023. - 148tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về tính toán và cấu tạo kết cấu khung 

bê tông cốt thép toàn khối chịu các loại tải trọng thông thường như: tĩnh tải, hoạt tải 
sử dụng và hoạt tải gió. Đưa ra các ví dụ cụ thể, chi tiết về thiết kế kết cấu khung 
ngang của một công trình trường học, từ bước chọn vật liệu sử dụng, chọn giải pháp 
kết cấu, chọn sơ bộ kích thước tiết diện... 

+ Môn loại: 693 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22062 
- Phòng Mượn: MD 10319-10320 
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700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 
 
119/. Quy hoạch đô thị và kiến trúc ở Đông Dương / H. Guiriec, G. Merlo, M. 

De Pereyra...; Chiến Kiệt dịch. - H.: Mỹ thuật, 2023. - 285tr.: Hình; 24cm 
Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn toàn cảnh và cận cảnh về quá trình xếp đặt các đô 

thị và sửa đổi quy hoạch của các thời kỳ khác nhau từ cuối thế kỷ XIX sang các thập 
niên đầu thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 720.959 / QU600H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22229 
- Phòng Mượn: MG 11856-11857 
 
120/. TRỊNH CAO TƯỞNG. Kiến trúc cổ Việt Nam từ cái nhìn khảo cổ học / 

Trịnh Cao Tưởng. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2023. - 178tr.; 24cm 
Tóm tắt: Tập hợp 15 bài viết nghiên cứu về kiến trúc cổ dân tộc Việt Nam của 

tác giả Trịnh Cao Tưởng, mang đến một góc nhìn mới mẻ về kiến trúc cổ Việt Nam 
thông qua lăng kính khảo cổ học. 

+ Môn loại: 720.9597 / K305TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22069 
- Phòng Mượn: MG 11818-11819 
 
121/. Điêu khắc hiện đại Việt Nam / Diệp Minh Châu, Vũ Cao Đàn, Phạm Gia 

Giang... ; Nguyễn Trí Dũng biên soạn. - H.: Mỹ thuật, 2024. - 251tr.: Ảnh; 30cm 
ĐTTS ghi: Hội Mỹ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu những nhà điêu khắc được đào tạo thời kỳ Trường Cao đẳng 

Mỹ thuật Đông Dương được giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước và 
thành viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam. 

+ Môn loại: 730.9597 / Đ309KH 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4939 
 
122/. NGUYỄN ĐỨC HỒNG. Giáo sư - Hoạ sĩ Nguyễn Đức Nùng / Nguyễn 

Đức Hồng chủ biên. - H.: Mỹ thuật, 2024. - 183tr.: Ảnh, tranh vẽ; 30cm 
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và sự nghiệp hoạ sĩ Nguyễn Đức Tùng; một số hình 

ảnh, tư liệu kỷ niệm về hoạt động chuyên môn của hoạ sĩ Nguyễn Đức Tùng trong 
kháng chiến (giai đoạn 1945-1954); ký hoạ trong thời gian giảng dạy tại Trường Cao 
đẳng Mỹ thuật Việt Nam... 

+ Môn loại: 759.9597 / GI-108S 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4937 
 
123/. ĐẶNG THỊ BÍCH NGÂN. Nghệ thuật tranh in Việt Nam / An Sơn Đỗ 

Đức Thuận, Trần Quang Trân, Nguyễn Tường Lân... ; Đặng Thị Bích Ngân chủ biên.  
H.: Mỹ thuật, 2024. - 139tr.: Tranh vẽ; 30cm 

Tên sách tiếng Anh: The art of Vietnamese printmaking 
Tóm tắt: Giới thiệu về các thể loại tranh in với các kỹ thuật khác nhau của các 

hoạ sĩ Việt Nam từ những năm 30 của thế kỷ trước cho đến nay. 
+ Môn loại: 759.9597 / NGH250TH 
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- Phòng đọc Tra cứu: TC 4938 
 
124/. NGUYỄN THUỴ KHA. Tự hào quốc ca Việt Nam: Văn Cao - Bậc tài 

danh thế kỷ: Kỉ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao / Nguyễn Thuỵ Kha. - H.: 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 142tr.: Ảnh; 30x24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử của nhạc sĩ, nhà thơ, hoạ sĩ Văn Cao; 21 bài viết kể 
về những kỷ niệm khi sáng tác các ca khúc bất hủ của ông như Tiến quân ca, Trên 
đường kháng chiến, Tiến về Hà Nội, Mùa xuân đầu tiên, Làng tôi, Bến Xuân, Sông 
Lô, Suối mơ, Thiên Thai...; 45 bài thơ và đặc biệt là 100 bức ảnh của nhiếp ảnh gia 
Nguyễn Đình Toán - người luôn có mặt và kể lại bằng hình ảnh những câu chuyện 
cuộc đời của nhạc sĩ tài danh. 

+ Môn loại: 780.92 / T550H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22198 
- Phòng Mượn: MG 11850 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4900 
 
125/. VĨNH PHÚC. Nhã nhạc triều Nguyễn: Chuyên khảo / Vĩnh Phúc. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 367tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Tìm hiểu âm nhạc cung đình; các thể loại âm nhạc cung đình như: 

Nhạc lễ, nhạc tuồng, nhạc múa cung đình; các tổ chức dàn nhạc và nhạc khí cung 
đình triều Nguyễn. 

+ Môn loại: 781.509597 / NH100NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63782 
- Phòng Mượn: MG 12038 
 
126/. ĐẶNG HOÀNH LOAN. Sử liệu cổ nhạc Việt Nam / Đặng Hoành Loan 

biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1-Q.1: Nghiên cứu. - 223tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các sử liệu các vương triều Việt Nam và địa giới hành chính 

các vương triều; Sử liệu Nghi lễ cung đình và Nghi lễ tế tự ở làng xã; Sử liệu Nhạc 
vũ các vương triều. 

+ Môn loại: 781.62009597 / S550L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63778 
- Phòng Mượn: MG 12034 
 
127/. ĐẶNG HOÀNH LOAN. Sử liệu cổ nhạc Việt Nam / Đặng Hoành Loan.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1-Q.2: Nghiên cứu. - 551tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các sử liệu các vương triều Việt Nam và địa giới hành chính 

các vương triều; Sử liệu Nghi lễ cung đình và Nghi lễ tế tự ở làng xã; Sử liệu Nhạc 
vũ các vương triều. 

+ Môn loại: 781.62009597 / S550L 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 11/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

33 
 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63779 
- Phòng Mượn: MG 12035 
 
128/. ĐẶNG HOÀNH LOAN. Sử liệu cổ nhạc Việt Nam / Đặng Hoành Loan.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2-Q.1: Nghiên cứu. - 199tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các sử liệu các vương triều Việt Nam và địa giới hành chính 

các vương triều; Sử liệu Nghi lễ cung đình và Nghi lễ tế tự ở làng xã; Sử liệu Nhạc 
vũ các vương triều. 

+ Môn loại: 781.62009597 / S550L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63780 
- Phòng Mượn: MG 12036 
 
129/. VĨNH PHÚC. Tuyển tập nghiên cứu và phê bình âm nhạc truyền thống 

Việt Nam / Vĩnh Phúc. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Nghiên cứu. - 199tr. 
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển của âm nhạc truyền thống, hát 

Ả Đào, ca Huế qua nhận xét của một số nhà nghiên cứu xưa và nay; những khảo cứu 
về âm nhạc cổ truyền Nam Bộ; âm nhạc dân gian các dân tộc thiểu số khu vực phía 
Bắc - dẫn liệu từ các khảo sát của một số nhà nghiên cứu. 

+ Môn loại: 781.62009597 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63831 
- Phòng Mượn: MG 12042 
 
130/. Dân ca giao duyên các dân tộc thiểu số Việt Nam / Tuyển chọn, giới thiệu: 

Vũ Dũng, Hoàng Anh Tuấn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Dân ca. - 415tr. 
Tóm tắt: Sưu tập dân ca giao duyên các dân tộc thiểu số Việt Nam như: Dân ca 

Ba Na; dân ca Ca Dong; dân ca Cao Lan; dân ca Chăm; dân ca Cơ Ho; dân ca Dao; 
dân ca Ê Đê; dân ca Giáy; dân ca H'mông; dân ca Hà Nhì; dân ca Hơ Rê; dân ca Khơ 
Me; dân ca Lô Lô; dân ca Mạ. 

+ Môn loại: 782.42162009597 / D121C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63787 
- Phòng Mượn: MG 12039 
 
131/. Dân ca giao duyên các dân tộc thiểu số Việt Nam / Vũ Dũng, Hoàng Anh 

Tuấn tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
Sưu tập dân ca giao duyên các dân tộc thiểu số Việt Nam như: Dân ca Mường; 

dân ca Nùng 
T.2: Dân ca. - 527tr. 
+ Môn loại: 782.42162009597 / D121C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63788 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 11/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

34 
 

- Phòng Mượn: MG 12040 
 
132/. Dân ca giao duyên các dân tộc thiểu số Việt Nam / Tuyển chọn, giới thiệu: 

Vũ Dũng, Hoàng Anh Tuấn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3: Dân ca. - 503tr. 
Tóm tắt: Sưu tập dân ca giao duyên các dân tộc thiểu số Việt Nam: Dân ca Phù 

Lá; dân ca Pu Péo; dân ca Raglai; dân ca Sán Dìu; dân ca Tày; dân ca Thái; dân ca 
Vân kiều; dân ca Xơ Đăng. 

+ Môn loại: 782.42162009597 / D121C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63789 
- Phòng Mượn: MG 12041 
 
133/. HẢI YẾN. Phát triển khả năng chú ý / Hải Yến. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 51r.: Tranh màu; 20cm. - (Khủng long tinh nghịch. Sân chơi trí tuệ) 
Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi, bài tập, hình vẽ minh hoạ giúp các bé rèn 

luyện sự chú ý, tập trung khi học tập, làm việc. 
+ Môn loại: 793.7 / PH110TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13918-13919 
 
134/. HẢI YẾN. Phát triển khả năng ghi nhớ / Hải Yến. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 51tr.: Tranh vẽ; 20cm. - (Khủng long tinh nghịch. Sân chơi trí tuệ) 
Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi, hình vẽ minh hoạ giúp các bé phát triển và rèn 

luyện khả năng ghi nhớ. 
+ Môn loại: 793.7 / PH110TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13912-13913 
 
135/. HẢI YẾN. Phát triển khả năng nhận thức / Hải Yến. - H.: Phụ nữ Việt 

Nam, 2022. - 51tr.: Tranh màu; 20cm. - (Khủng long tinh nghịch. Sân chơi trí tuệ) 
Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi, bài tập, hình vẽ giúp các bé phát triển khả 

năng nhận thức đối với môi trường và sự vật xung quanh. 
+ Môn loại: 793.7 / PH110TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13914-13915 
 
136/. HẢI YẾN. Phát triển khả năng quan sát / Hải Yến. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 51tr.: Tranh màu; 20cm. - (Khủng long tinh nghịch. Sân chơi trí tuệ) 
Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi, bài tập, hình vẽ giúp các bé rèn luyện khả 

năng quan sát. 
+ Môn loại: 793.7 / PH110TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13908-13909 
 
137/. HẢI YẾN. Phát triển khả năng tư duy / Hải Yến. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 

2022. - 51tr.: Tranh màu; 20cm. - (Khủng long tinh nghịch. Sân chơi trí tuệ) 
Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi, bài tập, hình vẽ từ đơn giản đến phức tạp giúp 

các bé phát triển khả năng tư duy logic. 
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+ Môn loại: 793.7 / PH110TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13910-13911 
 
138/. HẢI YẾN. Phát triển khả năng tưởng tượng / Hải Yến. - H.: Phụ nữ Việt 

Nam, 2022. - 51tr.: Tranh màu; 20cm. - (Khủng long tinh nghịch. Sân chơi trí tuệ) 
Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi, bài tập, hình vẽ nhiều màu sắc giúp các bé 

phát triển trí tưởng tượng phong phú của mình. 
+ Môn loại: 793.7 / PH110TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13916-13917 
 
139/. MAI LUÂN. Cờ vua - Đòn chiến thuật tấn công trong trung cuộc / Mai 

Luân. - H.: Thể thao và du lịch, 2023. - 204tr.: Minh hoạ; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày khái niệm và các yếu tố quan trọng trong giai đoạn trung 

cuộc cờ vua; giới thiệu những đòn chiến thuật cơ bản trong giai đoạn trung cuộc như: 
Đòn đánh phối hợp bắt đôi, phối hợp giằng quân, tấn công mở đầu, đòn đánh phối 
hợp mở chiếu Vua, đòn đánh phối hợp Cối xay... 

+ Môn loại: 794.1 / C460V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63317 
- Phòng Mượn: MG 11924-11925 

 
820. VĂN HỌC ANH 

 
140/. BRONTE, EMILY JANE. Đỉnh gió hú / Emily Jane Bronte; Nguyễn Vân 

Hà dịch. - Wuthering heights. - H.: Văn học, 2022. - 351tr.; 24cm 
+ Môn loại: 823 / Đ312GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22208 
- Phòng Mượn: MN 13044-13045 
 
141/. GONZALES, SOPHIE. Bí mật tủ khoá số 89 / Sophie Gonzales; Bạc Hà 

dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 442tr.; 20cm 
Tên sách tiếng Anh: Perfect on paper 
+ Môn loại: 823 / B300M 
- Phòng Mượn: MN 13022-13023 

 
830. VĂN HỌC BÀNG CÁC NGÔN NGỮ GIECMANH 

 
142/. SVEISTRUP, SOREN. Người hạt dẻ: Tiểu thuyết trinh thám / Soren 

Sveistrup; Khánh An dịch. - H.: Văn học, 2022. - 523tr.; 24cm 
+ Môn loại: 839.81 / NG558H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22210 
- Phòng Mượn: MN 13048 
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840. VĂN HỌC BẰNG NGÔN NGỮ ROMAN 
 
143/. EXUPÉRY, ANTOINE DE SAINT. Gió, cát và những ngôi sao / Antoine 

De Saint Exupéry; Võ Thị Thu Thảo biên dịch. - H.: Văn học, 2023. - 293tr.; 24cm 
+ Môn loại: 843 / GI-400C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22206 
- Phòng Mượn: MN 13041-13042 

 
850. VĂN HỌC ITALIA, RUMANI & CÁC NỀN VĂN HỌC LIÊN QUAN 

 
144/. CARRISI, DONATO. Trò chơi của kẻ nhắc tuồng: Tiểu thuyết trinh thám/ 

Donato Carrisi; Hoàng Anh dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 367tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Italia: L'uomo del labirinto; Dịch từ bản tiếng Pháp: L'égarée 
+ Môn loại: 853 / TR400CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22125 
- Phòng Mượn: MN 13000-13001 

 
890. VĂN HỌC BẰNG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC 

 
145/. CHEKHOV, ANTON PAVLOVICH. Anton Pavlovich Chekhov - Truyện 

ngắn chọn lọc / Anton Pavlovich Chekhov; Bùi Ngọc Diệp dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 293tr.; 21cm 

+ Môn loại: 891.7 / A105P 
- Phòng Mượn: MN 13064-13065 
 
146/. MACUROVÁ, KATARÍNA. Hạt giống của Mặt Trăng: Dành cho độ trẻ 

từ 3 - 9 tuổi / Katarína Macurová; Minquie dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 39tr.: Tranh 
màu; 26cm. - (Tủ sách người kể chuyện) 

Tên sách tiếng Anh: The moon seed 
+ Môn loại: 891.8 / H110GI 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16918-16919 
 
147/. NGHÊ ĐA HỈ. Rung động chỉ vì em: Tiểu thuyết / Nghê Đa Hỉ; Vương 

Thanh Tâm dịch. - H.: Văn học, 2022. - 571tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Trung: 只为你心动 
+ Môn loại: 895.1 / R513Đ 
- Phòng Mượn: MN 13054-13055 
 
148/. ÚC PHỨC. Trường An ly ca / Ức Phức; Nhượng Lê dịch. - H.: Nxb. Hà 

Nội, 2022. - 3 tập; 21cm 
T.3: Cao sơn lưu thuỷ. - 463tr. 
+ Môn loại: 895.1 / TR561A 
- Phòng Mượn: MN 13075 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 11/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

37 
 

149/. THẤT VI. Gió nam thầm thì: Tiểu thuyết / Thất Vi; Thu Ngân dịch. – H.: 
Thanh niên, 2023. - 519tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 南风喃 
+ Môn loại: 895.1 / GI-400N 
- Phòng Mượn: MN 13060-13061 
 
150/. Chuyện của Sakupi và Taropo - Bé ma giúp mẹ: Đọc cho bé từ 3 tuổi trở 

lên / Akane Nishihira; Dịch: Na Nả Nà Na; Hiệu đính: Duy Hạnh, Tazaki Hirono.  
H.: Thế giới, 2022. - 27tr.: Tranh màu; 26x19cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

Tên sách tiếng Anh: The ghosts go on errands for their mother - A tale of Sakupi 
and Taropo 

+ Môn loại: 895.6 / CH527C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16924-16925 
 
151/. Đi chơi thôi!: Truyện tranh / Lời: Osaka YWCA Children's Library; Tranh: 

Ichio Otsuka; Dịch: Trần Khanh; Hiệu đính: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H.: Thế 
giới, 2022. - 21tr.: Tranh màu; 16cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

+ Môn loại: 895.6 / Đ300CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17015-17016 
 
152/. HASE SEISHU. Chú chó hộ mệnh / Hase Seishu; Aiko dịch. - H.: Kim 

Đồng, 2023. - 271tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.6 / CH500CH 
- Phòng Mượn: MN 13056-13057 
 
153/. MISAKI. Tạm biệt trời xanh / Misaki; Vân Hà dịch. - H.: Thế giới, 2022.  

258tr.; 19cm 
+ Môn loại: 895.6 / T104B 
- Phòng Mượn: MN 13034-13035 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
154/. HỒ BIỂU CHÁNH. Nghị luận cảm tác của Hồ Biểu Chánh trên Nam Kỳ 

tuần báo và Đại Việt tạp chí / Hồ Biểu Chánh; Sưu tầm, chú giải và giới thiệu: Lê 
Thị Thanh Tâm, Võ Văn Thành. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 375tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết của tác giả Hồ Biểu Chánh trên Nam Kỳ 

tuần báo và Đại Việt tạp chí như: Kính cáo đồng nhơn, tinh thần mới, đoàn thể, thanh 
niên, gia đình, tổ tiên, đạo thầy trò, đọc sách, đức tự tôn, thế tổ Cao hoàng đế, lòng 
ái quốc... 

+ Môn loại: 895.92208003 / NGH300L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63824 
- Phòng Mượn: MV 25264 
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155/. ANH CHI. Luận về văn mạch Việt: Nghiên cứu và tiểu luận văn học / Anh 
Chi. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 319tr. 
Tóm tắt: Gồm các tiểu luận nghiên cứu về văn mạch Việt Nam từ văn hoá Lạc 

Việt tới văn học thành văn; mở rộng, khơi sâu mạnh mẽ văn mạch Việt; thời hoàng 
kim của văn học Việt Nam. Nghiên cứu một số tác giả tiêu biểu của từng thời kỳ như: 
Từ Lộ. Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Nguyễn Phi Khanh; Ngô Sĩ Liên, Lê Thánh 
Tông... 

+ Môn loại: 895.92209 / L502V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63816 
- Phòng Mượn: MB 9103 
 
156/. ANH CHI. Luận về văn mạch Việt: Nghiên cứu và tiểu luận văn học / Anh 

Chi. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.2. - 319tr. 
Tóm tắt: Gồm các tiểu luận nghiên cứu về văn mạch Việt Nam từ thời đại chữ 

Quốc ngữ tới văn học thời kháng chiến; mở rộng, khơi sâu mạnh mẽ văn mạch Việt; 
thời hoàng kim của văn học Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới và hiện đại hoá văn 
học. Nghiên cứu một số tác giả tiêu biểu của từng thời kỳ như: Tản Đà, Lê Tràng 
Kiều, Vũ Trọng Phụng, Trần Mai Ninh, Vũ Bằng, Tô Hoài, Nguyễn Thi, Nguyễn 
Minh Châu,... 

+ Môn loại: 895.92209 / L502V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63817 
- Phòng Mượn: MB 9104 
 
157/. ĐÀO THỊ HẢI THANH. Người đọc và các không gian tiếp nhận văn học: 

Về lịch sử tiếp nhận tiểu thuyết Tự lực văn đoàn. Chuyên luận / Đào Thị Hải Thanh.  
H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 415tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Ghi lại những thành tựu văn chương quan trọng nhất của các nhà văn 

Tự lực văn đoàn đem lại cho bạn đọc bức tranh toàn cảnh về việc tiếp nhận bộ phận 
tiểu thuyết. 

+ Môn loại: 895.92209 / NG558Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63822 
- Phòng Mượn: MB 9105 
 
158/. NGUYỄN PHÚC AN. Nghiên cứu văn học sử với hoa bằng qua tạp chí 

Tri Tân / Nguyễn Phúc An. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 463tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Quyển sách giới thiệu tiểu sử nhân vật Hoàng Thúc Trâm và những 

bài viết về văn học sử của ông trên tạp chí Tri Tân, khảo chú tác phẩm Thử viết Việt 
Nam văn học sử. 

+ Môn loại: 895.92209 / NGH305C 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63750 
- Phòng Mượn: MB 9078 
 
159/. ĐẶNG THAI MAI. Nghiên cứu văn học Việt Nam và thế giới / Đặng Thai 

Mai. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Nghiên cứu. - 703tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nghiên cứu của tác giả về văn học Việt Nam 

như: Mấy điều tâm đắc về thời đại văn học Lý - Trần; Nguyễn Trãi; đặc sắc của văn 
học cổ điển Việt Nam qua nội dung Truyện Kiều; phân tích Chinh phụ ngâm; Nguyễn 
Đình Chiểu, nhà thơ yêu nước của nhân dân Việt Nam... 

+ Môn loại: 895.92209 / NGH305C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63756 
- Phòng Mượn: MB 9082 
 
160/. PHÙNG NGỌC KIÊN. Tự chủ văn chương và sứ mệnh tự do: Nghiên cứu/ 

Phùng Ngọc Kiên chủ biên, Đoàn Ánh Dương. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 589tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.92209 / T550CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63752 
- Phòng Mượn: MB 9080 
 
161/. Lý luận, phê bình văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX - 1945: Chuyên 

luận / Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên, Nguyễn Đăng Điệp, Trịnh Bá Đĩnh, Tôn Thảo 
Miên.... - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 511tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu, lí luận, phê bình văn học Việt Nam giai đoạn đầu thế kỉ 

XX-1945 như: Nhận diện, khuynh hướng chủ đạo của hoạt động lí luận, phê bình văn 
học Việt Nam; Đặc trưng tư duy, phong cách, vị trí, vai trò và ảnh hưởng của lí luận, 
phê bình trong tương quan với thời đại, chủ thể sáng tạo và quá trình tiếp nhận văn 
học... 

+ Môn loại: 895.922090032 / L600L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63751 
- Phòng Mượn: MB 9079 
 
162/. Phong hoá thời hiện đại: Tự Lực văn đoàn trong tình thế thuộc địa ở Việt 

Nam đầu thế kỷ 20 / Đoàn Ánh Dương, Phùng Kiên, Nguyễn Mạnh Tiến.... - H.: 
Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 583tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Gồm các phần: Văn chương và kiến tạo xã hội, một chặng đường 

"Phong hoá" của Tự Lực văn đoàn; Tự Lực văn đoàn và chuẩn mực thẩm mỹ mới; 
Tự Lực văn đoàn đối diện với xã hội nông thôn; Văn chương và luật pháp; Nhà nước 
thuộc địa Pháp, xã hội dân sự Việt Nam. 

+ Môn loại: 895.922090032 / PH431H 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63777 
- Phòng Mượn: MB 9096 
 
163/. TRƯƠNG TỬU. Trương Tửu - Tuyển tập lý luận phê bình / Trương Tửu.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1,Q.2: Nghiên cứu. - 463tr. 
+ Môn loại: 895.922090032 / TR561T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63757 
- Phòng Mượn: MB 9083 
 
164/. TRƯƠNG TỬU. Trương Tửu - Tuyển tập lý luận phê bình / Trương Tửu.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2,Q.1: Chuyên luận. - 463tr. 
+ Môn loại: 895.922090032 / TR561T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63758 
- Phòng Mượn: MB 9084 
 
165/. TRƯƠNG TỬU. Trương Tửu - Tuyển tập lý luận phê bình / Trương Tửu.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2,Q.2: Chuyên luận. - 399tr. 
+ Môn loại: 895.922090032 / TR561T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63759 
- Phòng Mượn: MB 9085 
 
166/. Những vấn đề nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam trên tập san nghiên 

cứu Văn - Sử - Địa (1954-1959) / Vũ Dũng, Thế Anh tuyển chọn, giới thiệu. - H.: 
Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2. - 319tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nghiên cứu về văn học ở Việt Nam; góp ý của 

ông Nguyễn Đổng Chi về vấn đề văn học sử Việt Nam; lịch sử văn học chữ Hán, 
phong Kiến ở Việt Nam... 

+ Môn loại: 895.922090034 / NH556V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63815 
- Phòng Mượn: MB 9102 
 
167/. THUỴ ANH. Mèo con đếm tuổi: Thơ / Lời: Thuỵ Anh; Kim Duẩn vẽ.    

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 32tr.; 26cm 
+ Môn loại: 895.9221 / M205C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16920-16921 
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168/. ĐINH KHẮC THUÂN. Thơ văn phủ chúa Trịnh / Đinh Khắc Thuân chủ 
biên. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Chuyên luận. - 623tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu phủ chúa Trịnh như: Tứ bình 

thực lục, luật pháp và các khảo cứu liên quan. 
+ Môn loại: 895.9221 / TH460V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63813 
- Phòng Mượn: MB 9100 
 
169/. ĐINH KHẮC THUÂN. Thơ văn phủ chúa Trịnh / Đinh Khắc Thuân chủ 

biên. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Chuyên luận. - 447tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu phần gia phả phủ chúa Trịnh và một số tác phẩm thơ văn 

chúa Trịnh. 
+ Môn loại: 895.9221 / TH460V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63814 
- Phòng Mượn: MB 9101 
 
170/. NGUYỄN MINH HUỆ. Chủ đề nông thôn trong "Đặng Hoàng Trung thi 

sao" của Đặng Huy Trứ: Nghiên cứu / Nguyễn Minh Huệ. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2025. - 215tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Khái quát chủ đề nông thôn trong thơ trung đại Việt Nam và tác giả 

Đặng Huy Trứ; khảo sát chủ đề nông thôn trong Đặng Hoàng Trung thi sao; đánh giá 
thơ Đặng Huy Trứ từ chủ đề nông thôn trong Đặng Hoàng Trung thi sao. 

+ Môn loại: 895.9221009 / CH500Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63823 
- Phòng Mượn: MB 9106 
 
171/. Tuyển tập khúc ngâm Việt Nam / Vũ Quang Liễn, Quang Dũng, Thuý 

Quỳnh... tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 525tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm: Chinh phụ ngâm (gồm các bản dịch và bản 

chữ Hán); Chinh phụ dã tĩnh ngâm khúc. 
+ Môn loại: 895.92211 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63762 
- Phòng Mượn: MB 9088 
 
172/. Tuyển tập khúc ngâm Việt Nam / Vũ Quang Liễn, Quang Dũng, Thuý 

Quỳnh... tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2. - 559tr. 
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Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm: Ai tư vãn; Bần nữ thán; Chức cẩm hồi văn; 
Cung oán ngâm khúc; Hoa tình ngâm khúc; Hoài Nam khúc; Khuê phòng ngâm 
khúc... 

+ Môn loại: 895.92211 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63763 
- Phòng Mượn: MB 9089 
 
173/. NGUYỄN ĐÌNH CHÚ. Nguyễn Du thiên tài - Vấn đề đã quen mà còn lạ/ 

Nguyễn Đình Chú. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 357tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết nghiên cứu về chân dung của đại thi hào Nguyễn 
Du thông qua những phát hiện mới về tác động của quê hương, gia tộc tới quá trình 
hình thành nhân cách và tài năng của ông. Tìm hiểu về nghệ thuật ứng xử chính trị, 
sự nghiệp văn chương cũng như giá trị không gian văn hoá Nguyễn Du. 

+ Môn loại: 895.92212 / NG527D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22127 
- Phòng Mượn: MB 8923-8924 
 
174/. Thơ văn Nông sơn Nguyễn Can Mộng / Nguyễn Thị Bội Thanh, Nguyễn 

Thị Bội Cẩn... sưu tầm và hiệu đính. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Thơ, văn. - 407tr. 
+ Môn loại: 895.922132 / TH460V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63770 
- Phòng Mượn: MV 25234 
 
175/. Thơ văn Nông sơn Nguyễn Can Mộng / Nguyễn Thị Bội Thanh, Nguyễn 

Thị Bội Cẩn... sưu tầm và hiệu đính. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Thơ, văn. - 567tr. 
+ Môn loại: 895.922132 / TH460V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63771 
- Phòng Mượn: MV 25235 
 
176/. Thơ văn Nông sơn Nguyễn Can Mộng / Nguyễn Thị Bội Thanh, Nguyễn 

Thị Bội Cẩn... sưu tầm và hiệu đính. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3: Thơ, văn. - 431tr. 
+ Môn loại: 895.922132 / TH460V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63772 
- Phòng Mượn: MV 25236 
 
177/. Thơ văn Nông sơn Nguyễn Can Mộng / Nguyễn Thị Bội Thanh, Nguyễn 

Thị Bội Cẩn... sưu tầm và hiệu đính. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
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T.4: Thơ, văn. - 239tr. 
+ Môn loại: 895.922132 / TH460V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63773 
- Phòng Mượn: MV 25237 
 
178/. SƠN TÙNG. Gửi em chiếc nón bài thơ: Thơ / Sơn Tùng. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2025. - 447tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.922134 / G553E 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63784 
- Phòng Mượn: MV 25242 
 
179/. Nông Quốc Chấn - Người núi hoa (Cần Phja Bjoóc): Phê bình, tiểu luận / 

Biên soạn, tuyển chọn: Nông Quốc Bình, Cao Duy Sơn, Đỗ Thị Thu Huyền. - H.: 
Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 479tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu tiểu sử, sự nghiệp, tác phẩm và nội dung đề tài thơ Nông 

Quốc Chấn. Những hồi ức, kỷ niệm về nhà thơ; một số hình ảnh; tác phẩm của nhà 
thơ, nhà văn hoá Nông Quốc Chấn. 

+ Môn loại: 895.922134 / N455QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63764 
- Phòng Mượn: MB 9090 
 
180/. NÔNG QUỐC CHẤN. Nông Quốc Chấn - Tác phẩm chọn lọc / Nông 

Quốc Chấn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Thơ. - 479tr. 
+ Môn loại: 895.922134 / N455QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63765 
- Phòng Mượn: MB 9091 
 
181/. PHẠM PHÚ HẢI. Phạm Phú Hải - Tác phẩm và dư luận / Phạm Phú Hải.  

Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 449tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các bài thơ của nhà thơ Phạm Phú Hải và những kỷ niệm 

của bạn bè về ông. 
+ Môn loại: 895.922134 / PH104PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22126 
 
182/. TRẦN KIM LAN. Điều kỳ diệu: Thơ - nhạc / Trần Kim Lan. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2025. - 399tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92214 / Đ309K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63833 
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183/. NGUYỄN ĐÌNH LẠP. Đi tìm một tân văn nghệ: Chân dung và tiểu luận/ 
Nguyễn Đình Lạp; Đình Thi tuyển chọn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 311tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Đình Lạp; nhà 

văn trong ký ức của bạn bè, người thân; những bài nghiên cứu, phê bình về ông và 
tác phẩm của ông. 

+ Môn loại: 895.9223 / Đ300T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63806 
- Phòng Mượn: MB 9097 
 
184/. HOÀI THANH. Phan Bội Châu (Cuộc đời và thơ văn): Nghiên cứu / Hoài 

Thanh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 303tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và một số tác phẩm thơ văn của 

Phan Bội Châu. 
+ Môn loại: 895.9223 / PH105B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63753 
- Phòng Mượn: MB 9081 
 
185/. NGUYỄN NGỌC THUẦN. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ: Truyện dài / 

Nguyễn Ngọc Thuần. - In lần thứ 34. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 191tr.; 
2cm 

+ Môn loại: 895.9223 / V551NH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5425-5426 
 
186/. Tuyển tập truyện Việt Nam thế kỷ X - XIX / Quang Liễn, Thế Anh, Quý 

Mười tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Văn học trung đại. - 367tr. 
+ Môn loại: 895.92231 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63800 
- Phòng Mượn: MV 25255 
 
187/. Tuyển tập truyện Việt Nam thế kỷ X - XIX / Quang Liễn, Thế Anh, Quý 

Mười tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3: Văn học trung đại. - 383tr. 
+ Môn loại: 895.92231 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63801 
- Phòng Mượn: MV 25256 
 
188/. Tuyển tập truyện Việt Nam thế kỷ X - XIX / Quang Liễn, Thế Anh, Quý 

Mười tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 11/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

45 
 

T.4: Văn học trung đại. - 383tr. 
+ Môn loại: 895.92231 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63802 
- Phòng Mượn: MV 25257 
 
189/. Tuyển tập truyện Việt Nam thế kỷ X - XIX / Quang Liễn, Thế Anh, Quý 

Mười tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5: Văn học trung đại. - 383tr. 
+ Môn loại: 895.92231 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63803 
- Phòng Mượn: MV 25258 
 
190/. Tuyển tập truyện Việt Nam thế kỷ X - XIX / Quang Liễn, Thế Anh, Quý 

Mười tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.6: Văn học trung đại. - 367tr. 
+ Môn loại: 895.92231 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63804 
- Phòng Mượn: MV 25259 
 
191/. DIỆP VĂN KỲ. Chưa dứt hương thề / Diệp Văn Kỳ. - H.: Nxb. Hội Nhà 

văn, 2024. - 375tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.92233 / CH551D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63783 
- Phòng Mượn: MV 25241 
 
192/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyên Hồng / Tuyển chọn, biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5;Q.1: Truyện ngắn. - 671tr. 
+ Môn loại: 895.92233 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63799 
- Phòng Mượn: MV 25254 
 
193/. Bài bản cải lương / Vũ Quang Liễn, Thuý Quỳnh, Xuân Tuấn sưu tầm, 

giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 383tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu về bài bản cải lương, như: Các bài lý, lý hành vân, ca vọng 

cổ có điệu hát tây, bài ca tứ đại, bài ca Lục Vân Tiên và một số kịch bản văn học cải 
lương như: Bá Ấp Khảo, Bạch Loan Anh thọ tiễn, bội phu quả báo. 

+ Môn loại: 895.922332 / B103B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63774 
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- Phòng Mượn: MV 25238 
 
194/. Bài bản cải lương / Vũ Quang Liễn, Thuý Quỳnh, Xuân Tuấn sưu tầm, 

giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2. - 367tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các kịch bản cải lương như: Châu Trần tiết nghĩa, Hạnh 

Nguyên cống hồ, Kiều cải lương và Lưu Đình Kiên hàm oan. 
+ Môn loại: 895.922332 / B103B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63775 
- Phòng Mượn: MV 25239 
 
195/. Bài bản cải lương / Vũ Quang Liễn, Thuý Quỳnh, Xuân Tuấn sưu tầm, 

giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3. - 319tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các kịch bản cải lương như: Nhị độ mai, Phụng Nghi đình 

và tống tữu Đơn Hùng Tín. 
+ Môn loại: 895.922332 / B103B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63776 
- Phòng Mượn: MV 25240 
 
196/. Đoản thiên tiểu thuyết, truyện ngắn trên Nam Phong tạp chí (1917-1934)/ 

Nguyễn Đức Thuận sưu tầm, chú thích, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025.  
495tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.922332 / Đ406TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63793 
- Phòng Mượn: MV 25248 
 
197/. THẠCH LAM. Truyện ngắn Thạch Lam / Thạch Lam. - H.: Văn học, 

2023. - 218tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam) 
+ Môn loại: 895.922332 / TR527NG 
- Phòng Mượn: MV 25014-25015 
 
198/. TRẦN MAI HẠNH. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 / Trần Mai Hạnh.  

Tái bản lần thứ năm, có bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 611tr.; 
24cm 

+ Môn loại: 895.922334 / B305B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22209 
- Phòng Mượn: MV 24980 
 
199/. SIÊU HẢI. Sông Lô: Tiểu thuyết / Siêu Hải. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025.  

479tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
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+ Môn loại: 895.922334 / S455L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63828 
- Phòng Mượn: MV 25266 
 
200/. NAM CAO. Truyện ngắn Nam Cao / Nam Cao. - H.: Văn học, 2023.  

301tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam) 
+ Môn loại: 895.922334 / TR527NG 
- Phòng Mượn: MV 25012-25013 
 
201/. LẠI VĂN LONG. Hồ sơ lửa / Lại Văn Long. - Tái bản lần thứ 1. - H.: 

Công an Nhân dân, 2022. - 6 tập; 21cm 
T.1: Mật danh Đ9. - 435tr. 
+ Môn loại: 895.92234 / H450S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63061 
- Phòng Mượn: MV 24893-24894 
 
202/. LẠI VĂN LONG. Hồ sơ lửa / Lại Văn Long. - Tái bản lần thứ 1. - H.: 

Công an Nhân dân, 2022. - 6 tập; 21cm 
T.2: Oán thù trớ trêu. - 299tr. 
+ Môn loại: 895.92234 / H450S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63062 
- Phòng Mượn: MV 24895-24896 
 
203/. LẠI VĂN LONG. Hồ sơ lửa / Lại Văn Long. - Tái bản lần thứ 2. - H.: 

Công an Nhân dân, 2022. - 6 tập; 21cm 
T.3: Gia tộc tướng cướp. - 479tr. 
+ Môn loại: 895.92234 / H450S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63063 
- Phòng Mượn: MV 24897-24898 
 
204/. LẠI VĂN LONG. Hồ sơ lửa / Lại Văn Long. - Tái bản lần 2. - H.: Công 

an Nhân dân, 2022. - 21cm 
T.4: Phát súng chính nghĩa. - 459tr. 
+ Môn loại: 895.92234 / H450S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63064 
- Phòng Mượn: MV 24899-24900 
 
205/. LẠI VĂN LONG. Hồ sơ lửa / Lại Văn Long. - H.: Công an Nhân dân, 

2022. - 6 tập; 21cm 
T.5: Lật án tử hình. - 343tr. 
+ Môn loại: 895.92234 / H450S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63065 
- Phòng Mượn: MV 24901-24902 
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206/. LẠI VĂN LONG. Hồ sơ lửa / Lại Văn Long. - H.: Công an Nhân dân, 
2022. - 6 tập; 21cm 

T.6: Hồng nhan sương khói. - 371tr. 
+ Môn loại: 895.92234 / H450S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63066 
- Phòng Mượn: MV 24903-24904 
 
207/. KỲ LÂM. Ký ức tình: Truyện ngắn / Kỳ Lâm. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 

2022. - 107tr.; 19cm 
+ Môn loại: 895.92234 / K600Ư 
- Phòng Mượn: MV 24950-24951 
 
208/. NGUYỄN THẾ DUYÊN. Khoả thân / Nguyễn Thế Duyên. - H.: Văn học, 

2022. - 333tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.92234 / KH401TH 
- Phòng Mượn: MV 24978-24979 
 
209/. THƯ HOÀI. Những cây cầu có mái che màu đỏ: Tiểu thuyết / Thư Hoài.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 287tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / NH556C 
- Phòng Mượn: MV 25000-25001 
 
210/. Những đoản khúc mơ: Truyện ngắn hay Báo tiền Phong chủ nhật / Nhiều 

tác giả; Lê Anh Hoài tuyển chọn và bình. - H.: Văn học, 2022. - 395tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / NH556Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63288 
- Phòng Mượn: MV 25026 
 
211/. NGUYỄN MẠNH TUẤN. Tình yêu của Thánh: Tiểu thuyết / Nguyễn 

Mạnh Tuấn. - H.: Hồng Đức, 2023. - 327tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / T312Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63293 
- Phòng Mượn: MV 25037-25038 
 
212/. Truyện ngắn, ký sự trên báo Ích Hữu / Thuý Ngọc, Hoàng Mai tuyển chọn, 

giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 319tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.92234 / TR527NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63790 
- Phòng Mượn: MV 25245 
 
213/. TRƯƠNG BỬU. Trương Tửu - Tuyển tập lý luận phê bình / Trương Bửu.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3: Tiểu luận. - 231tr. 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 11/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

49 
 

Tóm tắt: Giới thiệu niên biểu Trương Bửu và các bài tiểu luận của ông như: Sự 
thai nghén một thiên tài - Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu; những cái hay của thơ Tản Đà; 
uống rượu với Tản Đà; ba nhà văn tả cảnh; vàng và máu của Thế Lữ... 

+ Môn loại: 895.922432 / TR561T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63760 
- Phòng Mượn: MB 9086 
 
214/. TRƯƠNG BỬU. Trương Tửu - Tuyển tập lý luận phê bình / Trương Bửu.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.4: Tiểu luận. - 239tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu niên biểu Trương Bửu và các bài tiểu luận của ông như: Sự 

thai nghén một thiên tài - Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu; những cái hay của thơ Tản Đà; 
uống rượu với Tản Đà; ba nhà văn tả cảnh; vàng và máu của Thế Lữ... 

+ Môn loại: 895.922432 / TR561T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63761 
- Phòng Mượn: MB 9087 
 
215/. NÔNG QUỐC CHẤN. Nông Quốc Chấn - Tác phẩm chọn lọc / Nông 

Quốc Chấn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Phê bình, tiểu luận. - 383tr. 
+ Môn loại: 895.922434 / N455QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63766 
- Phòng Mượn: MB 9092 
 
216/. NÔNG QUỐC CHẤN. Nông Quốc Chấn - Tác phẩm chọn lọc / Nông 

Quốc Chấn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.4: Phê bình, tiểu luận. - 559tr. 
+ Môn loại: 895.922434 / N455QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63767 
- Phòng Mượn: MB 9093 
 
217/. NÔNG QUỐC CHẤN. Nông Quốc Chấn - Tác phẩm chọn lọc / Nông 

Quốc Chấn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5: Phê bình, tiểu luận. - 383tr. 
+ Môn loại: 895.922434 / N455QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63768 
- Phòng Mượn: MB 9094 
 
218/. NÔNG QUỐC CHẤN. Nông Quốc Chấn - Tác phẩm chọn lọc / Nông 

Quốc Chấn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
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T.6: Phê bình, tiểu luận. - 335tr. 
+ Môn loại: 895.922434 / N455QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63769 
- Phòng Mượn: MB 9095 
 
219/. PHẠM QUỐC TOÀN. Bò Kạp & Troy / Phạm Quốc Toàn. - H.: Văn học, 

2022. - 209tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228 / B400K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63075 
- Phòng Mượn: MV 24915 
 
220/. NGUYỄN HỮU PHƯỚC. Hướng Dương về với mặt trời / Nguyễn Hữu 

Phước sưu tầm và biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 323tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm những bài báo, bài viết về Hướng Dương sau khi cô qua đời năm 

2018, để bày tỏ lòng tri ân đến quý vị tác giả đã viết cho Hướng Dương, đồng thời 
cũng là tri ân đến tất cả quý ân nhân, tất cả quý vị đã có tấm lòng thương mến Hướng 
Dương. 

+ Môn loại: 895.922803 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63291 
- Phòng Mượn: MV 25033-25034 
 
221/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Không ai qua sông: Tập truyện ngắn / Nguyễn 

Ngọc Tư. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 165tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / KH455A 
- Phòng Mượn: MV 24936-24937 
 
222/. Chuyện thời bao cấp. - Tái bản lần thứ 7. - H.: Thông tấn, 2017. - 3 tập; 

19cm 
T. 1. - 269tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của một số tác giả kể lại câu chuyện chân thực 

về những khó khăn, thiếu thốn, tình trạng khan hiếm hàng hoá, lương thực, thực phẩm 
cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu của đời sống con người và những tư duy, suy nghĩ, 
mong ước rất giản dị của mọi người thời kỳ trước Đổi mới (1986) khi mà đất nước 
ta còn duy trì cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp. 

+ Môn loại: 895.92283408 / CH527TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63181 
- Phòng Mượn: MV 24944-24945 
 
223/. Chuyện thời bao cấp. - Tái bản lần thứ 5. - H.: Thông tấn, 2015. - 3 tập; 

19cm 
T. 2. - 209tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của một số tác giả kể lại câu chuyện chân thực 

về cuộc sống thường nhật của những người đã trải qua những năm tháng đất nước 
sống trong thời kì kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liệu, bao cấp những năm 1970-
1980. 
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+ Môn loại: 895.92283408 / CH527TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63182 
- Phòng Mượn: MV 24946-24947 
 
224/. Chuyện thời bao cấp. - Tái bản lần thứ nhất. - H.: Thông tấn, 2016. - 3 tập; 

19cm 
T. 3. - 327tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của một số tác giả kể lại câu chuyện chân thực, 

phản ánh những trăn trở, tìm tòi, những bước đi có thể nó là "liều mạng" khi đó của 
các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương, nỗi cực nhọc, vất vả đến bạc đầu 
của những người xoay xở đủ cách, kể cả làm liều chỉ để có thể thêm vài cân gạo cho 
dân bớt đói. 

+ Môn loại: 895.92283408 / CH527TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63183 
- Phòng Mượn: MV 24948-24949 
 
225/. Buồn mãi có làm gì được không?: Tản văn / Nguyễn Ngọc Tư, Thảo Vi, 

Vĩnh Thông, Chế Thị Ngọc Hân.... - H.: Thanh niên, 2022. - 195tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92284 / B517M 
- Phòng Mượn: MV 25018-25019 
 
226/. Rồi chúng mình sẽ ổn cả thôi: Tản văn / Đặng Hoàng An, Huỳnh Trí, 

Nguyễn Thu Hương.... - H.: Thanh niên, 2022. - 216tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92284 / R452CH 
- Phòng Mượn: MV 25016-25017 
 
227/. QUỐC THÁI. Thanh xuân ấy tôi đã thương một người: Tản văn / Quốc 

Thái. - H.: Hồng Đức, 2023. - 238tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92284 / TH107X 
- Phòng Mượn: MV 25039-25040 
 
228/. NGUYỄN BẮC SƠN. Bảy nổi ba chìm: Hồi ký / Nguyễn Bắc Sơn. - Đà 

Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 495tr.; 23cm 
Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn: Tuổi thơ 

kháng chiến, thời cấp 3, tình bạn, tình thầy trò, tình nghĩa vợ chồng, công việc, các 
tác phẩm và với các nhà văn. 

+ Môn loại: 895.9228403 / B112N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22128 
- Phòng Mượn: MV 24892 
 
229/. LÊ QUANG TRẠNG. Người chở chữ qua sông: Tập bút kí / Lê Quang 

Trạng. - H.: Thanh niên, 2022. - 223tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228403 / NG558CH 
- Phòng Mượn: MV 25004-25005 
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230/. HÀ VĂN LÂU. Người đi từ bến Làng Sình: Hồi ký / Hà Văn Lâu; Trần 
Công Tấn thể hiện. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 607tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.9228403 / NG558Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63809 
- Phòng Mượn: MV 25263 
 
231/. Và khi lạc lối - Còn tình thương ở lại: Tản văn / Cát Lâm, Ý An, Vũ Thị 

Thanh Huyền, Hồng Ly.... - H.: Thanh niên, 2022. - 199tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / V100KH 
- Phòng Mượn: MV 25105-25106 
 
232/. Và khi lạc lối - Điều khác thường trong sự quen thuộc ấy: Tản văn / Vy 

Anh, Rối, Đặng Châu Anh, Nguyễn Phương Thảo.... - H.: Thanh niên, 2022. - 199tr.; 
21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / V100KH 
- Phòng Mượn: MV 25107-25108 

 
900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

 
233/. NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN. Thế giới một chạm: Du Ký / Nguyễn Thi 

Huyền Ngân. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 393tr.: Hình 
ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Ghi lại hành trình, những chuyến đi tìm hiểu cuộc sống, cảm nhận, 
khám phá con người các nước trên thế giới như: Thiên đường Mỹ; giấc mơ Anh; sân 
bay Chek Lap Kok, Hong Kong; làm dâu xứ Đài, Taiwan; lấy chồng xứ Hàn, Korea; 
không chỉ Sakura và Fuji, Japan... 

+ Môn loại: 910.4 / TH250GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22100 
- Phòng Mượn: MG 11827 
 
234/. HỒ CÔNG THIẾT. Phố Hàng Bột chuyện "tầm phào" mà nhớ / Hồ Công 

Thiết. - H.: Lao Động, 2023. - 191tr.; 21cm 
Tóm tắt: Viết về những đặc trưng nổi bật nhất của phố Hàng Bột xưa (phố Tôn 

Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội ngày nay), từ dư địa chí, phong tục tập quán đến 
những câu chuyện về đời sống sinh hoạt của người dân sinh sống tại đây. 

+ Môn loại: 915.9731 / PH450H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63144 
- Phòng Mượn: MG 11842-11843 
 
235/. LECKIE, ROBERT. Đệ nhất thế chiến = World War I / Robert Leckie; 

Nguyễn Quốc Dũng dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 247tr,: Ảnh, tranh vẽ; 24cm 
Tên sách ngoài bìa: Đệ nhất thế chiến 1914.1918 
Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện lịch sử Thế giới, nguyên nhân các cuộc chiến 

tranh, tình hình thế giới giai đoạn chiến tranh thế giới thứ nhất, những cuộc đổ máu 
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đầu tiên ở châu Âu trên nước Áo, Pháp, Anh, Đức, chiến tranh trên biển, sự sụp đổ 
của Nga hoàng...; sự kiện tháng Một năm 1919, Hội nghị hoà bình khai mạc ở Paris, 
Tháng Sáu 1919 ký kết hiệp ước Versailles mang lại hoà bình. 

+ Môn loại: 940.3 / Đ250NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22233 
- Phòng Mượn: MG 11860-11861 
 

959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 
 
236/. NGUYỄN VĂN KIM. Lịch sử và văn hoá - Tiếp cận đa chiều và liên 

ngành / Nguyễn Văn Kim, Phạm Hồng Tung. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Chuyên khảo. - 663tr. 
Tóm tắt: Trình bày một số chuyên luận về lịch sử và văn hoá Việt Nam và thế 

giới như: Vấn dề dân tộc trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam; tiếp cận di động xã hội 
trong nghiên cứu lịch sử xã hội và lịch sử chính trị Việt Nam; dấu ấn cổ sơ của các 
xã hội Đông Nam Á; cơ chế hai chính quyền cùng song song tồn tại trong lịch sử 
Việt Nam và Nhật Bản; Đông Á trước những biến chuyển của thế giới và nguy cơ 
xâm thực của chủ nghĩa tư bản phương Tây... 

+ Môn loại: 959.7 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63754 
- Phòng Mượn: MG 12032 
 
237/. NGUYỄN VĂN KIM. Lịch sử và văn hoá - Tiếp cận đa chiều và liên 

ngành / Nguyễn Văn Kim, Phạm Hồng Tung. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Chuyên khảo. - 622tr. 
Tóm tắt: Trình bày một số chuyên luận như: Cuộc đấu tranh thống nhất đất 

nước Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 - Tiếp cận từ một số phương diện quốc 
tế; tìm đến một "Việt lộ" cho tôn giáo dân tộc; thử bàn về văn hoá cộng đồng; chính 
sách văn hoá của nhà Minh với Đại Việt (1407-1427); một số suy nghĩ về giá trị văn 
hoá châu Á và vai trò của các trường đại học trong việc xây dựng môi trường văn 
hoá, hợp tác nghiên cứu khu vực... 

+ Môn loại: 959.7 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63755 
- Phòng Mượn: MG 12033 
 
238/. HUỲNH THANH. Vàng son một thuở: Nơi cái chạm của quá khứ và hiện 

tại hội ngộ / Huỳnh Thanh, Nguyễn Võ Trụ, Huỳnh Việt Anh Khang. - H.: Thế giới, 
2022. - 223tr.: Ảnh màu; 30x23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số đồ vật quý từ quá khứ đến hiện tại được sưu tầm và 
gìn giữ những nét đẹp xưa cũ; thông tin về thời đại, chất liệu, kỹ thuật chế tác... của 
những món đồ xưa vô giá như: Ấn chương, bạc chạm, bài ngà, đồ cẩn ốc, đồ ngà, đồ 
sơn son thếp vàng, đồ sứ, nghiên mực, chế phong... 

+ Môn loại: 959.7 / V106S 
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- Phòng đọc Tra cứu: TC 4899 
 
239/. NGUYỄN TẾ MỸ. Lý Thường Kiệt bắc phạt / Nguyễn Tế Mỹ sưu tầm.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Phân tích tổng hợp các điều kiện khách quan và chủ quan đã tạo nên 

thắng lợi của quân ta trong cuộc tấn công sang đất Tống do Lý Thường Kiệt lãnh 
đạo. 

+ Môn loại: 959.7023 / L600TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63749 
- Phòng Mượn: MG 12031 
 
240/. SƠN TÙNG. Trần Phú: Truyện / Sơn Tùng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2025.  

279tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về cuộc đời, sự nghiệp vinh quang cũng như 

những cống hiến xuất sắc của đồng chí Trần Phú đối với Đảng, Nhà nước và nhân 
dân Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7031092 / TR121PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63781 
- Phòng Mượn: MG 12037 
 
241/. HOÀNG LAN. Cuộc đời và sự nghiệp cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Những 

ký ức không phai mờ về Thủ tướng / Hoàng Lan, Hoàng Hoa tuyển chọn và biên 
soạn. - H.: Thế giới, 2023. - 368tr.: Ảnh; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược tiểu sử, sự nghiệp cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và 
những bài viết, câu chuyện phản ánh chân thực cuộc đời, con người, sự lãnh đạo của 
cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. 

+ Môn loại: 959.704092 / C519Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22133 
 
242/. PIC, ROGER. Việt Nam - Hồ Chí Minh / Roger Pic; Mai Yên Thi dịch.  

H.: Thông tin và Truyền thông, 2025. - 119tr.: Ảnh; 26cm 
Tên sách tiếng Pháp: Le Viet Nam D' Ho Chi Minh 
Tóm tắt: Ghi lại những khoảnh khắc lịch sử chân thực đầy cảm xúc và mang 

tính thời sự sắc sảo về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong giai đoạn kháng 
chiến chống Mỹ hào hùng dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7042 / V308N 
- Phòng Mượn: MG 12030 
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